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“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Khái quát về dự án:	
	1
	Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2026 khu vực 1 do Đội QLĐLKV Đô Lương quản lý

	2
	Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2026 khu vực 1 do Đội QLĐLKV Nghi Lộc quản lý

	3
	Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2026 do Đội QLĐLKV Diễn Châu quản lý

	4
	Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2026 khu vực 1 do Đội QLĐLKV Vinh quản lý

	5
	Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN năm 2026 khu vực 1 do Đội QLĐLKV Yên Thành quản lý

	6
	Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2026 khu vực 1 do Đội QLĐLKV Anh Sơn quản lý


Căn cứ Quyết định số 2773/QĐ-EVN NPC ngày 6/12/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty điện lực Miền Bắc Về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2026 cho Công ty Điện lực Nghệ An;
Căn cứ Quyết định 6362; 6374; 7375/ QĐ- PCNA 11/12/2025; 6383; 6484; 6498/QĐ-PCNA ngày 13/12/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ an, về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng.
Căn cứ Quyết định 6365; 6372; 6373/QĐ- PCNA 11/12/2025; 6472; 6474; 6497/QĐ-PCNA ngày 25/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ an về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế
Căn cứ quyết định số 6597/QĐ-PCNA ngày 17/12/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt kế hoach lựa chọn nhà thầu; 
Căn cứ quyết định số 6621/QĐ-PCNA ngày  18/12/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt dự toán gói thầu;
- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Thuần Trung, Bạch Hà, Đô Lương, Lương Sơn, Bạch Ngọc; Xã Thần Lĩnh, Văn Kiều, Phúc Lộc, Đông Lộc, Nghi Lộc, Hải Lộc, Trung Lộc; Xã Anh Sơn Đông, xã Yên Xuân, xã Anh Sơn; Xã Quan Thành, xã Quang Thành, xã Giai Lạc, xã Bình Minh, xã Đông Thành xã  Diễn Châu, Đức Châu, Quảng Châu, Hải Châu, An Châu, Hùng Châu; Các phường  Thành Vinh, Trường  Vinh,  Vinh  Lộc, 
Vinh Phú, Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An
- Quy mô đầu tư:
1. Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2026 khu vực 1 do Đội QLĐLKV Đô Lương quản lý
- XDM 2,75km ĐZ 35kV và 2,5km ĐZ 22kV sử dụng dây dẫn ACSR-70/11
- XDM 09 TBA bao gồm: (4x250)kVA-35/0,4kV + (5x250)kVA-22/0,4kV
- XDM 4,8km ĐZ 0,4kV: sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 95mm2 và 120mm2
- Bổ sung, nâng cấp cải tạo 28,34 km ĐZ 0,4kV từ tiết diện 35-50mm2 lên dây 50-95mm2 sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE
- MBA sử dụng nguồn máy dự phòng ngoài lưới tại Công ty Điện lực Nghệ An hoặc điều chuyển nội bộ trong Tổng công ty.
2. Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2026 khu vực 1 do Đội QLĐLKV Nghi Lộc quản lý
- XDM 3,7km ĐZ 35kV và 1,9km ĐZ 22kV sử dụng dây dẫn ACSR-70/11
- XDM 1,2km cáp ngầm 35kV, sử dụng cáp ngầm loại Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-3x95mm2-35kV
- XDM 13 TBA bao gồm: (7x250)kVA-35/0,4kV + (6x250)kVA-22/0,4kV
- XDM 7,8km ĐZ 0,4kV: sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 95mm2
- MBA sử dụng nguồn máy dự phòng ngoài lưới tại Công ty Điện lực Nghệ An hoặc điều chuyển nội bộ trong Tổng công ty.
3. Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2026 do Đội QLĐLKV Diễn Châu quản lý
- XDM 4,98km ĐZ 35kV và 1,51km ĐZ 22kV sử dụng dây dẫn ACSR-70/11
- XDM 0,68km cáp ngầm 35kV, sử dụng cáp ngầm loại Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-3x95mm2-35kV
- XDM 13 TBA bao gồm: (6x250+4x320)kVA-35/0,4kV + (1x250+1x320+1x400)kVA-22/0,4kV
- XDM 6,84km ĐZ 0,4kV: sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 70mm2, 95mm2
- Bổ sung, nâng cấp cải tạo 14,42km ĐZ 0,4kV từ tiết diện 35-70mm2 lên dây 70mm2, 95mm2 sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE
- MBA sử dụng nguồn máy dự phòng ngoài lưới tại Công ty Điện lực Nghệ An hoặc điều chuyển nội bộ trong Tổng công ty.
4. Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2026 khu vực 1 do Đội QLĐLKV Vinh quản lý
- XDM 0,2km ĐZ 22kV sử dụng dây dẫn ACSR-70/11
- XDM 1,65 km cáp ngầm 22kV, sử dụng cáp ngầm loại Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-3x95mm2-24kV
- XDM 13 TBA bao gồm: (11x320 + 2x400) kVA-22/0,4kV
- XDM 08 tủ RMU 22kV
- XDM 7,8 km ĐZ 0,4kV: sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 95mm2
- MBA sử dụng nguồn máy dự phòng ngoài lưới tại Công ty Điện lực Nghệ An hoặc điều chuyển nội bộ trong Tổng công ty..
5. Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN năm 2026 khu vực 1 do Đội QLĐLKV Yên Thành quản lý
- XDM 3,85km ĐZ 35kV và 0,55km ĐZ 22kV sử dụng dây dẫn ACSR-70/11
- XDM 06 TBA bao gồm: (4x320)kVA-35/0,4kV + 1x250kVA-35/0,4kV+ 1x250kVA-22/0,4kV
- XDM 1,8km ĐZ 0,4kV: sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 120mm2
- Bổ sung, nâng cấp cải tạo 31,84km ĐZ 0,4kV từ tiết diện 35-70mm2 lên dây 70mm2, 95mm2 và 120mm2 sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE
- MBA sử dụng nguồn máy dự phòng ngoài lưới tại Công ty Điện lực Nghệ An hoặc điều chuyển nội bộ trong Tổng công ty.
6. Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2026 khu vực 1 do Đội QLĐLKV Anh Sơn quản lý
- XDM 7,04km ĐZ 35kV sử dụng dây dẫn ACSR-70/11
- XDM 0,6km cáp ngầm 35kV, sử dụng cáp ngầm loại Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-3x95mm2-35kV
- XDM 11 TBA bao gồm: (11x180kVA)-35/0,4kV
- XDM 12,43km ĐZ 0,4kV: sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 70-95mm2
- Bổ sung, nâng cấp cải tạo 6,34km ĐZ 0,4kV từ tiết diện 35-70mm2 lên dây 70mm2 sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE
- MBA sử dụng nguồn máy dự phòng ngoài lưới tại Công ty Điện lực Nghệ An hoặc điều chuyển nội bộ trong Tổng công ty.
1.3. Nguồn vốn: Vay KHCB và tín dụng thương mại của EVN.;.
2. Khái quát về gói thầu:
2.1. Tên gói thầu: Gói 01:  Tư vấn khảo sát, thiết kế phục vụ BCKTKT
2.2. Nội dung công việc của gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế phục vụ lập BCKTKT
2.3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
II. Phạm vi công việc:
1.Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2026 khu vực 1 do Đội QLĐLKV Nghi Lộc quản lý 
1.1 Khảo sát lập tuyến đường dây trên không 0,4kV÷35kV:
Thành phần khảo sát 
a) Khảo sát địa hình
- Xác định tuyến trên bản đồ.
- Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến ĐDK 0,4kV÷35kV.
- Đo vẽ mặt bằng tuyến đường dây 0,4kV÷35kV.
- Đo vẽ bản đồ địa hình tại các khoảng vượt lớn để phục vụ xác định vị trí đặt cột (khi địa hình chật chội, vướng nhà, dự án).
- Lập bản vẽ mặt bằng tuyến đường dây và thực hiện thỏa thuận đường dây với địa phương và các Bộ, ngành liên quan.
- Điều tra, lập bảng thống kế, đánh dấu trên bản đồ tuyến ĐDK.
- Lập báo cáo khảo sát địa hình.
b) Khảo sát địa chất: 
- Sử dụng các công trình lân cận (tương tự).
- Thu thập, phân tích, hệ thống hóa các tài liệu đã có.
1.1.1. Khảo sát địa hình 
a) Xác định tuyến
- Nghiên cứu tuyến thiết kế dự kiến vạch trên bản đồ, bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1:25000 hoặc lớn hơn.
- Xác định điểm đầu tuyến: Dựa vào bản đồ địa hình và địa vật xác định điểm đầu tuyến.
- Đo chiều dài và đo góc lái tuyến đường dây.
- Khảo sát tổng quát tuyến ĐDK: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xác định tuyến, cần tổ chức khảo sát tổng quát dọc theo toàn tuyến ĐDK để điều chỉnh tuyến cho phù hợp với thực tế và đảm bảo tuyến có tính khả thi. Thành phần tham gia gồm CNTK và đơn vị khảo sát.
b) Đo mặt cắt dọc tuyến 22kV÷35kV.
- Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến ĐDK tỷ lệ ngang 1:5000, tỷ lệ đứng 1:500 đối với các đoạn tuyến đường dây đi trong vùng có địa hình đồi núi, trung du, địa hình nhấp nhô, cao độ địa hình phức tạp, khoảng vượt lớn, đoạn tuyến trước trạm, đấu nối.
- Phạm vi đo, vẽ:
+ Đối với đoạn vượt sông: 50m dọc tuyến tính từ mép nước sông;
+ Đối với đoạn tuyến trước trạm, đấu nối: 100m tính từ TBA hoặc điểm đấu nối;
+ Khi đo vẽ mặt cắt dọc, tiến hành điều tra, đo đạc, kích thước các dự án địa vật: dự án dân dụng nhà cửa, đường sá, cây cối hoa màu, rừng, đường dây nằm trong phạm vi 20m cách tim tuyến ĐDK. Tại những đoạn tuyến vượt sông, cần điều tra đo đạc chiều cao tĩnh không lớn nhất của các phương tiện đi trên sông;
+ Kết quả điều tra, đo đạc lập thành bảng thống kê và thể hiện trên bình đồ hành lạng tuyến 1: 5000 theo Hệ tọa độ Quốc gia VN-2000.
c) Cắm cột mốc trung gian: 22kV÷35kV.
	Tuyến đường dây phải chôn mốc bê tông với quy cách theo Quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021.
d) Đo vẽ mặt bằng tuyến:
- Đối với tuyến 35kVcó địa hình đơn giản, tương đối bằng phẳng thực hiện đo vẽ mặt bằng tuyến tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1m để phục vụ việc bố trí cột. Phạm vi đo vẽ theo chiều dài tuyến, rộng 15m về mỗi bên tim tuyến.
- Đo vẽ mặt bằng tuyến cập nhật trên bản đồ địa chính (có phân lô chi tiết thửa đất), giúp xác định, nhận biết tuyến cắt qua các thửa đất để tối ưu hóa phương án tuyến, bố trí cột trung gian phù hợp (nếu có), hạn chế cắt qua giữa thửa đất, một vị trí móng không đặt lên nhiều thửa đất..., thuận tiện công tác Bồi thường GPMB, tùy vào điều kiện thực tế.
e) Đo vẽ mặt cắt ngang để kiểm tra khoảng cách an toàn với các dự án nằm cạnh tuyến, các đoạn hành lang chật hẹp;
f) Điều tra, lập bảng thống kê, đánh dấu trên bản đồ tuyến ĐDK: 
- Điều tra cây cối hoa màu từng đoạn tuyến đi qua; 
- Điều tra cập nhật các ĐDK đã xây dựng giao chéo và đi gần trong phạm vi cách vị trí tuyến ĐDK dự kiến xây dựng 20m; 
g) Lập báo cáo khảo sát địa hình
- Kết quả khảo sát địa hình bao gồm: Thuyết minh, các phụ lục, bản vẽ, bản tính và các tài liệu liên quan.
h) Lập báo cáo tổng hợp khảo sát địa hình
- Kết quả khảo sát địa hình bao gồm: Thuyết minh, các phụ lục, bản vẽ, bản tính, bảng thống kê và các tài liệu liên quan.
1.1.2. Khảo sát địa chất: 
Áp dụng công trình tương tự đối với công trình 5 năm gần nhất (nếu không có yêu cầu khoan thăm dò...).
a) Sử dụng các công trình lân cận (tương tự)
b) Thăm do ĐCCT: Sử dụng các công trình lân cận (tương tự).
c) Lấy mẫu và thí nghiệm: Sử dụng các công trình lân cận (tương tự).
d) Đo điện trở suất của đất nền (tương tự).
e) Lập báo cáo khảo sát địa chất (tương tự).
- Dựa trên tài liệu khảo sát công trình tương tự lấy kết quả khảo sát địa chất công trình gồm: thuyết minh, các phụ lục, bản vẽ, bản tính, kết quả phân tích thí nghiệm và các tài liệu liên quan.
1.1.3. Khảo sát Khí tượng - Thủy văn:
- Điều tra khí tượng – Thủy văn tại hiện trường;
- Lập báo cáo khảo sát Khí lượng – thủy văn.
Nội dung điều tra khảo sát thực hiện theo chỉ dẫn khoản 5 Điều 51 của Quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021, nhưng yêu cầu chi tiết, đầy đủ cho từng đoạn tuyến ĐDK.
1.2. Khảo sát các vị trí lắp đặt TBA: 
Thành phần khảo sát 
a) Khảo sát địa hình:
- Đo vẽ bình đồ địa hình tỉ lệ 1/500 với khoảng cao đều đường đồng mức 0,5m.
- Lập báo cáo khảo sát địa hình.
b). Khảo sát địa chất:
- Đo điện trở suất của đất nền.
- Sử dụng các công trình lân cận (tương tự).
- Thu thập, phân tích, hệ thống hóa các tài liệu đã có.
c). Khảo sát khí tượng thủy văn:
-Thu thập hệ thống hóa tài liệu.
- Điều tra Khí tượng - Thủy văn tại hiện trường
- Lập báo cáo khảo sát Khí tượng - Thủy văn.
1.2.1. Khảo sát địa hình 
a) Đo vẽ bình đồ địa hình tỷ lệ 1:500 với khoảng cao đều đường đồng mức 0,5m cho khu vực đặt trạm với diện tích 50x50m.
b) Lập báo cáo khảo sát địa hình bao gồm: thuyết minh, các phụ lục, bản vẽ, bản tính, và các tài liệu gốc.
1.2.3. Khảo sát địa chất: 
Áp dụng các số liệu của đường dây.
- Đo điện trở suất của đất nền.
1.2.4. Khảo sát Khí tượng – Thủy văn 
a) Điều tra, đo đạc mực nước ngập lụt cao nhất, trung bình, thời gian ngập lụt trung bình hàng năm.
b) Điều tra đặc điểm khí tượng vùng xây dựng.
c) Lập báo cáo khảo sát Khí tượng -  Thủy văn.
Nội dung điều tra khảo sát và lập báo cáo theo chỉ dẫn khoản 5 Điều 53 của Quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021. Nếu vị trí đặt trạm không thay đổi so với vị trí đã khảo sát ở giai đoạn trước thì sử dụng kết quả điều tra của giai đoạn trước
1.2.5. Báo cáo kết quả khảo sát:
- Căn cứ thực hiện khảo sát xây dựng.
- Khái quát về vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát xây dựng, đặc điểm, quy mô, tính chất dự án.
- Khối lượng khảo sát xây dựng đã thực hiện.
- Kết quả, số liệu khảo sát xây dựng sau khi thí nghiệm, phân tích. (Kết luận cấp đất đá, cấp địa hình chủ yếu của dự án trên).
- Văn bản, bản vẽ thỏa thuận tuyến đường dây với chính quyền địa phương (đối với đường dây trung áp phải có thỏa thuận với cấp huyện, thành phố), các Bộ, ngành liên quan, Điện lực quản lý vận hành.
- Kết quả diện tích đất chiếm dụng, số thửa trích lục, cây cối, hoa màu... tuyến đường dây dự kiến đi qua.
1.3. Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng được áp dụng: 
Theo các tiêu chuẩn hiện hành.
1.4. Khối lượng các loại công tác khảo sát xây dựng:
	TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Khối lượng

	I
	Khảo sát địa hình 
	
	

	1
	Đo, vẽ tuyến đường dây trung thế trên không 22kV 
(Xây dựng mới).
	km
	1,9

	2
	Đo, vẽ tuyến đường dây trung thế trên không 35kV 
(Xây dựng mới).
	km
	3,7

	3
	Đo, vẽ tuyến đường dây trung thế cáp ngầm 35kV 
(Xây dựng mới).
	km
	1,2

	4
	Đo, vẽ vị trí lắp đặt TBA. 
	Trạm
	13

	5
	Đo, vẽ tuyến đường dây hạ thế. (Xây dựng mới).
	km
	7,8

	6
	Đo điện trở suất của đất nền (vị trí trạm biến áp).
	Vị trí
	13

	II
	Khảo sát địa chất: Sử dụng công trình tương tự 
	
	

	III
	Các nội dung công việc khác 
(Thực hiện theo nhiệm vụ khảo sát được duyệt)
	
	


2. Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2026 khu vực 1 do Đội QLĐLKV Đô Lương quản lý 
1.1 Khảo sát lập tuyến đường dây trên không 0,4kV÷35kV:
Thành phần khảo sát 
a) Khảo sát địa hình
- Xác định tuyến trên bản đồ.
- Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến ĐDK 0,4kV÷35kV.
- Đo vẽ mặt bằng tuyến đường dây 0,4kV÷35kV.
- Đo vẽ bản đồ địa hình tại các khoảng vượt lớn để phục vụ xác định vị trí đặt cột (khi địa hình chật chội, vướng nhà, dự án).
- Lập bản vẽ mặt bằng tuyến đường dây và thực hiện thỏa thuận đường dây với địa phương và các Bộ, ngành liên quan.
- Điều tra, lập bảng thống kế, đánh dấu trên bản đồ tuyến ĐDK.
- Lập báo cáo khảo sát địa hình.
b) Khảo sát địa chất: 
- Sử dụng các công trình lân cận (tương tự).
- Thu thập, phân tích, hệ thống hóa các tài liệu đã có.
1.1.1. Khảo sát địa hình 
a) Xác định tuyến
- Nghiên cứu tuyến thiết kế dự kiến vạch trên bản đồ, bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1:25000 hoặc lớn hơn.
- Xác định điểm đầu tuyến: Dựa vào bản đồ địa hình và địa vật xác định điểm đầu tuyến.
- Đo chiều dài và đo góc lái tuyến đường dây.
- Khảo sát tổng quát tuyến ĐDK: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xác định tuyến, cần tổ chức khảo sát tổng quát dọc theo toàn tuyến ĐDK để điều chỉnh tuyến cho phù hợp với thực tế và đảm bảo tuyến có tính khả thi. Thành phần tham gia gồm CNTK và đơn vị khảo sát.
b) Đo mặt cắt dọc tuyến 22kV÷35kV.
- Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến ĐDK tỷ lệ ngang 1:5000, tỷ lệ đứng 1:500 đối với các đoạn tuyến đường dây đi trong vùng có địa hình đồi núi, trung du, địa hình nhấp nhô, cao độ địa hình phức tạp, khoảng vượt lớn, đoạn tuyến trước trạm, đấu nối.
- Phạm vi đo, vẽ:
+ Đối với đoạn vượt sông: 50m dọc tuyến tính từ mép nước sông;
+ Đối với đoạn tuyến trước trạm, đấu nối: 100m tính từ TBA hoặc điểm đấu nối;
+ Khi đo vẽ mặt cắt dọc, tiến hành điều tra, đo đạc, kích thước các dự án địa vật: dự án dân dụng nhà cửa, đường sá, cây cối hoa màu, rừng, đường dây nằm trong phạm vi 20m cách tim tuyến ĐDK. Tại những đoạn tuyến vượt sông, cần điều tra đo đạc chiều cao tĩnh không lớn nhất của các phương tiện đi trên sông;
+ Kết quả điều tra, đo đạc lập thành bảng thống kê và thể hiện trên bình đồ hành lạng tuyến 1: 5000 theo Hệ tọa độ Quốc gia VN-2000.
c) Cắm cột mốc trung gian: 22kV÷35kV.
	Tuyến đường dây phải chôn mốc bê tông với quy cách theo Quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021.
d) Đo vẽ mặt bằng tuyến:
- Đối với tuyến 35kVcó địa hình đơn giản, tương đối bằng phẳng thực hiện đo vẽ mặt bằng tuyến tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1m để phục vụ việc bố trí cột. Phạm vi đo vẽ theo chiều dài tuyến, rộng 15m về mỗi bên tim tuyến.
- Đo vẽ mặt bằng tuyến cập nhật trên bản đồ địa chính (có phân lô chi tiết thửa đất), giúp xác định, nhận biết tuyến cắt qua các thửa đất để tối ưu hóa phương án tuyến, bố trí cột trung gian phù hợp (nếu có), hạn chế cắt qua giữa thửa đất, một vị trí móng không đặt lên nhiều thửa đất..., thuận tiện công tác Bồi thường GPMB, tùy vào điều kiện thực tế.
e) Đo vẽ mặt cắt ngang để kiểm tra khoảng cách an toàn với các dự án nằm cạnh tuyến, các đoạn hành lang chật hẹp;
f) Điều tra, lập bảng thống kê, đánh dấu trên bản đồ tuyến ĐDK: 
- Điều tra cây cối hoa màu từng đoạn tuyến đi qua; 
- Điều tra cập nhật các ĐDK đã xây dựng giao chéo và đi gần trong phạm vi cách vị trí tuyến ĐDK dự kiến xây dựng 20m; 
g) Lập báo cáo khảo sát địa hình
- Kết quả khảo sát địa hình bao gồm: Thuyết minh, các phụ lục, bản vẽ, bản tính và các tài liệu liên quan.
h) Lập báo cáo tổng hợp khảo sát địa hình
- Kết quả khảo sát địa hình bao gồm: Thuyết minh, các phụ lục, bản vẽ, bản tính, bảng thống kê và các tài liệu liên quan.
1.1.2. Khảo sát địa chất: 
Áp dụng công trình tương tự đối với công trình 5 năm gần nhất (nếu không có yêu cầu khoan thăm dò...).
a) Sử dụng các công trình lân cận (tương tự)
b) Thăm do ĐCCT: Sử dụng các công trình lân cận (tương tự).
c) Lấy mẫu và thí nghiệm: Sử dụng các công trình lân cận (tương tự).
d) Đo điện trở suất của đất nền (tương tự).
e) Lập báo cáo khảo sát địa chất (tương tự).
- Dựa trên tài liệu khảo sát công trình tương tự lấy kết quả khảo sát địa chất công trình gồm: thuyết minh, các phụ lục, bản vẽ, bản tính, kết quả phân tích thí nghiệm và các tài liệu liên quan.
1.1.3. Khảo sát Khí tượng - Thủy văn:
- Điều tra khí tượng – Thủy văn tại hiện trường;
- Lập báo cáo khảo sát Khí lượng – thủy văn.
Nội dung điều tra khảo sát thực hiện theo chỉ dẫn khoản 5 Điều 51 của Quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021, nhưng yêu cầu chi tiết, đầy đủ cho từng đoạn tuyến ĐDK.
1.2. Khảo sát các vị trí lắp đặt TBA: 
Thành phần khảo sát 
a) Khảo sát địa hình:
- Đo vẽ bình đồ địa hình tỉ lệ 1/500 với khoảng cao đều đường đồng mức 0,5m.
- Lập báo cáo khảo sát địa hình.
b). Khảo sát địa chất:
- Đo điện trở suất của đất nền.
- Sử dụng các công trình lân cận (tương tự).
- Thu thập, phân tích, hệ thống hóa các tài liệu đã có.
c). Khảo sát khí tượng thủy văn:
-Thu thập hệ thống hóa tài liệu.
- Điều tra Khí tượng - Thủy văn tại hiện trường
- Lập báo cáo khảo sát Khí tượng - Thủy văn.
1.2.1. Khảo sát địa hình 
a) Đo vẽ bình đồ địa hình tỷ lệ 1:500 với khoảng cao đều đường đồng mức 0,5m cho khu vực đặt trạm với diện tích 50x50m.
b) Lập báo cáo khảo sát địa hình bao gồm: thuyết minh, các phụ lục, bản vẽ, bản tính, và các tài liệu gốc.
1.2.3. Khảo sát địa chất: 
Áp dụng các số liệu của đường dây.
- Đo điện trở suất của đất nền.
1.2.4. Khảo sát Khí tượng – Thủy văn 
a) Điều tra, đo đạc mực nước ngập lụt cao nhất, trung bình, thời gian ngập lụt trung bình hàng năm.
b) Điều tra đặc điểm khí tượng vùng xây dựng.
c) Lập báo cáo khảo sát Khí tượng -  Thủy văn.
Nội dung điều tra khảo sát và lập báo cáo theo chỉ dẫn khoản 5 Điều 53 của Quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021. Nếu vị trí đặt trạm không thay đổi so với vị trí đã khảo sát ở giai đoạn trước thì sử dụng kết quả điều tra của giai đoạn trước
1.2.5. Báo cáo kết quả khảo sát:
- Căn cứ thực hiện khảo sát xây dựng.
- Khái quát về vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát xây dựng, đặc điểm, quy mô, tính chất dự án.
- Khối lượng khảo sát xây dựng đã thực hiện.
- Kết quả, số liệu khảo sát xây dựng sau khi thí nghiệm, phân tích. (Kết luận cấp đất đá, cấp địa hình chủ yếu của dự án trên).
- Văn bản, bản vẽ thỏa thuận tuyến đường dây với chính quyền địa phương (đối với đường dây trung áp phải có thỏa thuận với cấp huyện, thành phố), các Bộ, ngành liên quan, Điện lực quản lý vận hành.
- Kết quả diện tích đất chiếm dụng, số thửa trích lục, cây cối, hoa màu... tuyến đường dây dự kiến đi qua.
1.3. Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng được áp dụng: 
Theo các tiêu chuẩn hiện hành.
1.4. Khối lượng các loại công tác khảo sát xây dựng:
	TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Khối lượng

	I
	Khảo sát địa hình 
	
	

	1
	Đo, vẽ tuyến đường dây trung thế trên không 22kV 
(Xây dựng mới).
	km
	2,5

	2
	Đo, vẽ tuyến đường dây trung thế trên không 35kV 
(Xây dựng mới).
	km
	2,75

	3
	Đo, vẽ vị trí lắp đặt TBA. 
	Trạm
	09

	4
	Đo, vẽ tuyến đường dây hạ thế. (Xây dựng mới).
	km
	4,8

	5
	Đo, vẽ tuyến đường dây hạ thế. (Cải tạo)
	km
	28,34

	6
	Đo điện trở suất của đất nền (vị trí trạm biến áp).
	Vị trí
	09

	II
	Khảo sát địa chất: Sử dụng công trình tương tự 
	
	

	III
	Các nội dung công việc khác 
(Thực hiện theo nhiệm vụ khảo sát được duyệt)
	
	



I.3 Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2026 do Đội QLĐLKV Diễn Châu quản lý
3.1 Khảo sát lập tuyến đường dây trên không 0,4kV, 22kV, 35kV:
3.1.1. Thành phần khảo sát 
a) Khảo sát địa hình:
- Xác định tuyến trên bản đồ.
- Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến ĐDK 22kV, 35kV.
- Đo vẽ mặt bằng tuyến đường dây 0,4kV, 22kV, 35kV (bao gồm tuyến xây dựng mới và cải tạo).
- Đo vẽ bản đồ địa hình tại các khoảng vượt lớn để phục vụ xác định vị trí đặt cột (khi địa hình chật chội, vướng nhà, công trình).
- Lập bản vẽ mặt bằng tuyến đường dây và thực hiện thỏa thuận đường dây với địa phương và các Bộ, ngành liên quan.
- Điều tra, lập bảng thống kế, đánh dấu trên bản đồ tuyến ĐDK.
- Lập báo cáo khảo sát địa hình.
b) Khảo sát địa chất: 
- Khoan thăm dò địa chất dự án, lấy mẫu và thí nghiệm: Thu thập, phân tích, hệ thống hóa các tài liệu đã có. Sử dụng kết quả, số liệu khảo sát của công trình lân cận (tương tự) trong 05 năm gần nhất, (nếu không có yêu cầu khoan thăm dò, lấy mẫu, thí nghiệm...).
- Đo điện trở suất của đất nền: Sử dụng kết quả đo tại vị trí đặt TBA.
- Lập báo cáo khảo sát địa chất.
c) Khảo sát Khí tượng - Thủy văn:
- Điều tra Khí tượng - Thủy văn tại hiện trường.
- Lập báo cáo khảo sát Khí tượng - Thủy văn.
3.1.2. Khảo sát địa hình 
a) Xác định tuyến:
- Nghiên cứu tuyến thiết kế dự kiến vạch trên bản đồ, bản đồ quy hoạch.
- Xác định điểm đầu tuyến: Dựa vào bản đồ địa hình và địa vật xác định điểm đầu tuyến.
- Đo chiều dài và đo góc lái tuyến đường dây.
- Khảo sát tổng quát tuyến ĐDK: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xác định tuyến, cần tổ chức khảo sát tổng quát dọc theo toàn tuyến ĐDK để điều chỉnh tuyến cho phù hợp với thực tế và đảm bảo tuyến có tính khả thi. Thành phần tham gia gồm CNTK và Đơn vị khảo sát.
b) Đo mặt cắt dọc tuyến ĐDK 22kV, 35kV:
- Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến ĐDK 22kV, 35kV tỷ lệ ngang 1:5000, tỷ lệ đứng 1:500 đối với các đoạn tuyến đường dây đi trong vùng có địa hình đồi núi, trung du, địa hình nhấp nhô, cao độ địa hình phức tạp, khoảng vượt lớn, đoạn tuyến trước trạm, đấu nối.
- Phạm vi đo, vẽ:
+ Đối với đoạn vượt sông: 50m dọc tuyến tính từ mép nước sông;
+ Đối với đoạn tuyến trước trạm, đấu nối: 100m tính từ TBA hoặc điểm đấu nối;
+ Khi đo vẽ mặt cắt dọc, tiến hành điều tra, đo đạc, kích thước các công trình địa vật: công trình dân dụng nhà cửa, đường sá, cây cối hoa màu, rừng, đường dây nằm trong phạm vi 20m cách tim tuyến ĐDK. Tại những đoạn tuyến vượt sông, cần điều tra đo đạc chiều cao tĩnh không lớn nhất của các phương tiện đi trên sông;
+ Kết quả điều tra, đo đạc lập thành bảng thống kê và thể hiện trên bình đồ hành lạng tuyến 1: 5000 theo Hệ tọa độ Quốc gia VN-2000.
c) Đo vẽ mặt bằng tuyến:
- Đối với tuyến 0,4kV, 22kV, 35kV có địa hình đơn giản, tương đối bằng phẳng thực hiện đo vẽ mặt bằng tuyến tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1m để phục vụ việc bố trí cột. Phạm vi đo vẽ theo chiều dài tuyến, rộng 15m về mỗi bên tim tuyến. Riêng với ĐDK 0,4kV phạm vị đo vẽ bao gồm hành lang tuyến chính, nhánh rẽ, công tơ. Đối với vùng đông dân cư, thị trấn, thị xã, thành phố... đo vẽ mặt bằng tuyến tỷ lệ 1/1000 hoặc có thể sử dụng bản đồ địa chính.
- Đo vẽ mặt bằng tuyến cập nhật trên bản đồ địa chính (có phân lô chi tiết thửa đất), giúp xác định, nhận biết tuyến cắt qua các thửa đất để tối ưu hóa phương án tuyến, bố trí cột trung gian phù hợp (nếu có), hạn chế cắt qua giữa thửa đất, một vị trí móng không đặt lên nhiều thửa đất..., thuận tiện công tác Bồi thường GPMB, tùy vào điều kiện thực tế.
d) Đo vẽ mặt cắt ngang để kiểm tra khoảng cách an toàn với các công trình nằm cạnh tuyến, các đoạn hành lang chật hẹp.
e) Điều tra, lập bảng thống kê, đánh dấu trên bản đồ tuyến ĐDK: 
- Điều tra, thống kê nhà cửa, công trình, cây cối hoa màu nằm trong hành lang tuyến đường dây trung áp dự kiến đi qua.
- Điều tra cập nhật các ĐDK đã xây dựng giao chéo và đi gần trong phạm vi cách vị trí tuyến ĐDK dự kiến xây dựng 20m; 
f) Cắm cột mốc ĐDK 22kV, 35kV:
[bookmark: _Hlk171542385]	- Trên tuyến đường dây cắm cột mốc cho mỗi tuyến đường dây nhánh rẽ. Tuyến đường dây phải chôn mốc bê tông với quy cách theo Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025.
- Vị trí chôn mốc: Các vị trí cột góc, cột néo, cột vượt sông.
g) Lập báo cáo khảo sát địa hình:
- Kết quả khảo sát địa hình bao gồm: thuyết minh, các phụ lục, bản vẽ, bản tính và các tài liệu liên quan.
3.2. Khảo sát lập tuyến đường dây trung thế cáp điện ngầm 35kV
3.2.1. Thành phần khảo sát 
a) Khảo sát địa hình:
- Khảo sát lựa chọn phương án tuyến cáp điện ngầm: vạch tuyến.
- Đo vẽ bản đồ hiện trạng tỉ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m.
- Đo mặt cắt ngang đại diện, điển hình tỷ lệ 1/200.
- Vẽ mặt cắt dọc tuyến cáp điện ngầm tỷ lệ ngang 1/2000, đứng 1/200 (khoảng vượt lớn, đoạn tuyến đi trong đô thị, các đoạn giao chéo công trình giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật).
- Khảo sát điều tra và lập các bảng thống kê dọc theo tuyến cáp điện ngầm.
- Lập báo cáo khảo sát địa hình.
b). Khảo sát địa chất:
- Thu thập, phân tích, hệ thống hóa các tài liệu đã có. Sử dụng kết quả số liệu khảo sát từ các công trình lân cận, tương tự trong 5 năm gần nhất.
- Đo điện trở suất của đất nền: Sử dụng kết quả phần TBA.
- Lập báo cáo khảo sát địa chất.
c). Khảo sát khí tượng thủy văn:
- Thu thập hệ thống hóa tài liệu.
- Điều tra Khí tượng - Thủy văn tại hiện trường.
3.2.2. Khảo sát địa hình
a) Khảo sát lựa chọn phương án tuyến cáp điện ngầm:
- Thu thập các tài liệu liên quan đến khu vực dự án: Bản đồ địa hình tỉ lệ 1/25.000 ÷ 1/10.000, cập nhật các công trình liên quan lên bản đồ.
- Trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu địa hình nêu trên, CNTK phối hợp với CNKS vạch tuyến sơ bộ lên bản đồ địa hình 1:25.000 hoặc 1:10.000.
- Tiến hành khảo sát sơ bộ tại thực địa phương án tuyến cáp điện ngầm đã vạch trên bản đồ địa hình. Thành phần tham gia khảo sát gồm CNTK, CNKS và chủ trì các chuyên ngành liên quan.
- Điều tra, thống kê các đường giao cắt, chiều rộng đường, vỉa hè, tuyến trung hạ thế, chiếu sáng, thoát nước, cây xanh đô thị, giao cắt sông, kênh rạch..., phải xác định được tuyến đi trên vỉa hè, lòng đường hay giữa đường..., nhà cửa dân cư, công trình đô thị, điều kiện GPMB, thi công, các ý kiến đề xuất... đủ cơ sở để CNTK đề xuất lựa chọn phương án tuyến.
- Điều tra, thống kê và cập nhật đầy đủ trên mặt bằng, mặt cắt ngang, mặt cắt dọc các công trình ngầm: công trình cấp thoát nước ( ghi rõ đường kính ống nước, kết cấu ống nước bê tông thép...), công trình cáp ngầm điện lực (ghi rõ cấp điện áp và kết cấu...), cáp ngầm bưu điện, cáp quang, các đường ống hạ tầng kỹ thuật khác.
- Lập báo cáo phương án tuyến cáp điện ngầm và thực hiện thỏa thuận với Địa phương, các bộ ngành liên quan.
b) Đo vẽ bản đồ hiện trạng tỉ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m:
- Đối với khu vực dự án công trình đã có bản đồ hiện trạng (khu đô thị, thành phố, thị trấn), không cần thiết đo lưới khống chế cao tọa độ mà thiết kế theo cao độ tự nhiên của kiến trúc hạ tầng hiện hữu khu vực (theo vỉa hè, đường, phố...).
- Đo vẽ bản đồ hiện trạng tỉ lệ 1/2000, đường đồng mức 1,0m. Phạm vi đo vẽ có chiều dài bằng chiều dài tuyến, chiều rộng tính từ tim tuyến  về mỗi phía 3m. Riêng tại những vị trí đặc biệt như giao cắt với các đường giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật chính, khu vực rất đặc biệt như giao cắt với các đường giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật chính, khu vực rất đặc biệt (di tích , an ninh quốc phòng) cần đo vẽ theo yêu cầu thực tế nhằm hạn chế ảnh hưởng đến các công trình này theo quy định của pháp luật. 
c) Đo vẽ mặt cắt ngang điển hình, đại diện tỷ lệ 1:200
- Đo vẽ mặt cắt ngang địa hình tỷ lệ 1/200, thể hiện tên, kích thước, khoảng cách, chiều cao, độ sâu các công trình ngầm (giới hạn độ sâu 2m tính từ mặt đất) gồm các mặt cắt điển hình đại diện cho từng đoạn tuyến như:
+ Đối với tuyến cáp ngầm đi dọc theo đường: Phạm vi chiều dài đo vẽ cắt ngang là khoảng cách ngang mép vỉa hè (hoặc 2 tường nhà 2 phía bên đường).
+ Đối với tuyến đi vùng đất khác thì phạm vi chiều dài đo vẽ cắt ngang từ tim tuyến ra mỗi phía 10 mét.
+ Đoạn tuyến cáp ngầm đi dọc theo đường bộ: mỗi cạnh tuyến cáp ngầm 01 mặt cắt ngang gồm lòng đường, vỉa hè, cây cối trên vỉa hè, công trình nhà dân phía mép vỉa hè. Lòng đường thể hiện bề rộng, kết cấu mặt đường (nhựa, bê tông, đất,...); vỉa hè thể hiện bề rộng, kết cấu (đất, lát gạch...).
d) Đo mặt cắt dọc tuyến cáp ngầm tỷ lệ ngang 1/2000, đứng 1/200
- Đo mặt cắt dọc tuyến cáp ngầm tại các khoảng vượt lớn ứng với tỷ lệ ngang 1:2000, đứng 1:200. Phạm vi đo, vẽ tính từ mép nước kéo dài dọc theo tuyến về phía bờ 50m.
- Đo vẽ lập mặt cắt dọc tỷ lệ ngang 1:2000; đứng 1:200 cho những đoạn tuyến đi trong khu đô thị, các đoạn tuyến giao chéo với đường giao thông, đoạn tuyến giao chéo các công trình hạ tầng kỹ thuật chính. Cắt dọc thể hiện đầy đủ địa hình, địa vật, công trình, mức đọng nước mùa mưa... trên địa hình cốt +6m tính từ mặt đất; cập nhất kết quả khảo sát địa chất, công trình ngầm... ở địa cốt -2m. Bình diện thể hiện địa hình địa vật trong phạm vi hành lang cách tim tuyến 3m.
e) Khảo sát điều tra và lập các bảng thống kê dọc theo tuyến cáp điện ngầm
- Gửi các văn bản đến các cơ quan quản lý công trình ngầm hiện hữu mua, cập nhật số liệu công trình ngầm (cấp thoát nước, thông tin liên lạc, đường điện lực và các công trình ngầm khác...) dọc theo tuyến cáp ngầm dự kiến.
- Điều tra và lập các bảng thống kê nhà cửa, các công trình nằm trong hành lang tuyến cách tim tuyến 3m.
- Điều tra, thống kê và cập nhật đầy đủ trên mặt bằng, mặt cắt dọc, mặt cắt ngang các công trình ngầm: công trình cấp thoát nước ( ghi rõ đường kính ống nước, kết cấu ống nước bê tông thép...), công trình cáp ngầm điện lực (ghi rõ cấp điện áp và kết cấu...), cáp ngầm bưu điện, cáp quang, các đường ống hạ tầng kỹ thuật khác. Trường hợp tài liệu thu thập, điều tra không đầy đủ, hoặc nghi ngờ có thể tiến hành thăm dò các công trình ngầm bằng thiết bị GEORADAR đoạn tuyến cáp ngầm đi dọc và giao chéo hệ thống ngầm hiện hữu khác. Số lượng điểm đo, vị trí các điểm đo cần luận chứng rõ trong Nhiệm vụ khảo sát.
- Xác định lý trình điểm giao chéo với quốc lộ, tỉnh lộ, đường sắt..., đơn vị quản lý đường bộ, đường sắt đi gần và giao chéo tuyến cáp ngầm.
f) Lập báo cáo khảo sát địa hình: Kết quả khảo sát địa hình gồm: thuyết minh, các phụ lục, bản vẽ, bản tính, các tài liệu liên quan.
3.3. Khảo sát vị trí đặt trạm biến áp
3.3.1. Thành phần khảo sát 
a) Khảo sát địa hình:
- Đo vẽ bình đồ địa hình tỉ lệ 1/500 với khoảng cao đều đường đồng mức 0,5m.
- Lập báo cáo khảo sát địa hình.
b). Khảo sát địa chất:
- Khoan thăm dò địa chất dự án, lấy mẫu và thí nghiệm: Thu thập, phân tích, hệ thống hóa các tài liệu đã có. Sử dụng kết quả, số liệu khảo sát của công trình lân cận (tương tự) trong 05 năm gần nhất, (nếu không có yêu cầu khoan thăm dò, lấy mẫu, thí nghiệm...).
- Đo điện trở suất của đất nền.
- Lập báo cáo khảo sát địa chất: Kết quả khảo sát địa chất công trình gồm: thuyết minh, các phụ lục, bản vẽ, bản tính, kết quả phân tích thí nghiệm và các tài liệu liên quan.
c). Khảo sát khí tượng thủy văn:
- Thu thập hệ thống hóa tài liệu đã có: Sử dụng kết quả số liệu khảo sát từ các công trình lân cận, tương tự trong 5 năm gần nhất.
- Lập báo cáo khảo sát Khí tượng - Thủy văn.
3.3.2. Khảo sát địa hình:
- Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ: 1/500 với khoảng cao đều đường đồng mức 0,5m cho khu vực đặt trạm/thiết bị với diện tích bằng diện tích trạm/thiết bị cộng thêm mỗi cạnh 03m;
- Đối với các trạm biếp áp kiểu treo trên cột, phạm vi đo vẽ địa hình với diện tích tối đa 500 m².
- Lập báo cáo khảo sát địa hình: Kết quả khảo sát địa hình gồm: thuyết minh, các phụ lục, bản vẽ, bản tính, các tài liệu liên quan.
3.4. Báo cáo kết quả khảo sát:
[bookmark: _Hlk171542626]- Căn cứ thực hiện khảo sát xây dựng.
- Khái quát về vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát xây dựng, đặc điểm, quy mô, tính chất công trình.
- Khối lượng khảo sát xây dựng đã thực hiện.
- Kết quả, số liệu khảo sát xây dựng sau khi thu thập, phân tích, đánh giá. (Kết luận cấp đất đá, cấp địa hình chủ yếu của dự án trên).
- Văn bản, bản vẽ thỏa thuận tuyến đường dây với chính quyền địa phương, các Bộ, ngành liên quan, Điện lực quản lý vận hành.
- Kết quả diện tích đất chiếm dụng, số thửa trích lục, cây cối, hoa màu... tuyến đường dây dự kiến đi qua.
- Các ý kiến đánh giá, lưu ý, đề xuất. Đối với ĐDK trung áp có đánh giá, nhận xét hiện trạng địa hình (thuận lợi, khó khăn) cho việc vận chuyển vật tư thiết bị từ điểm tập kết vào đến chân công trình (biện pháp vận chuyển: Thủ công, bán thủ công, xe ô tô tải vào đến chân công trình). Nêu đánh giá khả năng xe, máy thi công vào đến chân công trình. 
- Kết luận và kiến nghị. 
- Các phụ lục kèm theo.
3.5. Khối lượng các loại công tác khảo sát xây dựng (dự kiến):
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	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Khối lượng

	I
	Khảo sát địa hình (Dự kiến cấp 2)
	 
	 

	1
	Đo, vẽ tuyến đường dây trên không 35kV xây dựng mới
	Km
	4,98

	2
	Đo, vẽ tuyến đường dây trên không 22kV xây dựng mới
	Km
	1,51

	3
	Đo, vẽ tuyến đường dây cáp ngầm 35kV xây dựng mới
	Km
	0,68

	4
	Đo, vẽ tuyến đường dây hạ thế 0,4kV xây dựng mới
	Km
	6,84

	5
	Đo, vẽ tuyến đường dây hạ thế 0,4kV cải tạo
	Km
	14,42

	6
	Đo, vẽ vị trí đặt trạm biến áp xây dựng mới
	Vị trí
	13

	II
	Khảo sát địa chất 
	
	

	1
	Thu thập và căn cứ các tài liệu khảo sát địa chất của công trình lân cận (tương tự). Sử dụng kết quả số liệu khảo sát từ các công trình lân cận, tương tự trong 5 năm gần nhất (số liệu bao gồm: Kết luận cấp đất đá và kết quả thí nghiệm mẫu đất đá...). Trường hợp nếu không có thực hiện khoan, lấy mẫu, thí nghiệm, phân tích mẫu đất đá...
	
	

	2
	Đo điện trở suất tại vị trí đặt trạm biến áp
	Vị trí
	13

	III
	Khảo sát Khí tượng – Thủy văn
	
	

	IV
	Các nội dung công việc khác (Thực hiện theo nhiệm vụ khảo sát được duyệt)
	
	


I.4 Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2026 khu vực 1 do Đội QLĐLKV Vinh quản lý
4.1 Khảo sát lập tuyến đường dây trên không 0,4kV, 22kV:
4.1.1. Thành phần khảo sát 
a) Khảo sát địa hình:
- Xác định tuyến trên bản đồ.
- Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến ĐDK 22kV.
- Đo vẽ mặt bằng tuyến đường dây 0,4kV, 22kV (bao gồm tuyến xây dựng mới và cải tạo).
- Đo vẽ bản đồ địa hình tại các khoảng vượt lớn để phục vụ xác định vị trí đặt cột (khi địa hình chật chội, vướng nhà, công trình).
- Lập bản vẽ mặt bằng tuyến đường dây và thực hiện thỏa thuận đường dây với địa phương và các Bộ, ngành liên quan.
- Điều tra, lập bảng thống kế, đánh dấu trên bản đồ tuyến ĐDK.
- Lập báo cáo khảo sát địa hình.
b) Khảo sát địa chất: 
- Khoan thăm dò địa chất dự án, lấy mẫu và thí nghiệm: Thu thập, phân tích, hệ thống hóa các tài liệu đã có. Sử dụng kết quả, số liệu khảo sát của công trình lân cận (tương tự) trong 05 năm gần nhất, (nếu không có yêu cầu khoan thăm dò, lấy mẫu, thí nghiệm...).
- Đo điện trở suất của đất nền: Sử dụng kết quả đo tại vị trí đặt TBA.
- Lập báo cáo khảo sát địa chất.
c) Khảo sát Khí tượng - Thủy văn:
- Điều tra Khí tượng - Thủy văn tại hiện trường.
- Lập báo cáo khảo sát Khí tượng - Thủy văn.
4.1.2. Khảo sát địa hình 
a) Xác định tuyến:
- Nghiên cứu tuyến thiết kế dự kiến vạch trên bản đồ, bản đồ quy hoạch.
- Xác định điểm đầu tuyến: Dựa vào bản đồ địa hình và địa vật xác định điểm đầu tuyến.
- Đo chiều dài và đo góc lái tuyến đường dây.
- Khảo sát tổng quát tuyến ĐDK: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xác định tuyến, cần tổ chức khảo sát tổng quát dọc theo toàn tuyến ĐDK để điều chỉnh tuyến cho phù hợp với thực tế và đảm bảo tuyến có tính khả thi. Thành phần tham gia gồm CNTK và Đơn vị khảo sát.
b) Đo mặt cắt dọc tuyến ĐDK 22kV:
- Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến ĐDK 22kV tỷ lệ ngang 1:5000, tỷ lệ đứng 1:500 đối với các đoạn tuyến đường dây đi trong vùng có địa hình đồi núi, trung du, địa hình nhấp nhô, cao độ địa hình phức tạp, khoảng vượt lớn, đoạn tuyến trước trạm, đấu nối.
- Phạm vi đo, vẽ:
+ Đối với đoạn vượt sông: 50m dọc tuyến tính từ mép nước sông;
+ Đối với đoạn tuyến trước trạm, đấu nối: 100m tính từ TBA hoặc điểm đấu nối;
+ Khi đo vẽ mặt cắt dọc, tiến hành điều tra, đo đạc, kích thước các công trình địa vật: công trình dân dụng nhà cửa, đường sá, cây cối hoa màu, rừng, đường dây nằm trong phạm vi 20m cách tim tuyến ĐDK. Tại những đoạn tuyến vượt sông, cần điều tra đo đạc chiều cao tĩnh không lớn nhất của các phương tiện đi trên sông;
+ Kết quả điều tra, đo đạc lập thành bảng thống kê và thể hiện trên bình đồ hành lạng tuyến 1: 5000 theo Hệ tọa độ Quốc gia VN-2000.
c) Đo vẽ mặt bằng tuyến:
- Đối với tuyến 0,4kV, 22kV có địa hình đơn giản, tương đối bằng phẳng thực hiện đo vẽ mặt bằng tuyến tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1m để phục vụ việc bố trí cột. Phạm vi đo vẽ theo chiều dài tuyến, rộng 15m về mỗi bên tim tuyến. Riêng với ĐDK 0,4kV phạm vị đo vẽ bao gồm hành lang tuyến chính, nhánh rẽ, công tơ. Đối với vùng đông dân cư, thị trấn, thị xã, thành phố... đo vẽ mặt bằng tuyến tỷ lệ 1/1000 hoặc có thể sử dụng bản đồ địa chính.
- Đo vẽ mặt bằng tuyến cập nhật trên bản đồ địa chính (có phân lô chi tiết thửa đất), giúp xác định, nhận biết tuyến cắt qua các thửa đất để tối ưu hóa phương án tuyến, bố trí cột trung gian phù hợp (nếu có), hạn chế cắt qua giữa thửa đất, một vị trí móng không đặt lên nhiều thửa đất..., thuận tiện công tác Bồi thường GPMB, tùy vào điều kiện thực tế.
d) Đo vẽ mặt cắt ngang để kiểm tra khoảng cách an toàn với các công trình nằm cạnh tuyến, các đoạn hành lang chật hẹp.
e) Điều tra, lập bảng thống kê, đánh dấu trên bản đồ tuyến ĐDK: 
- Điều tra, thống kê nhà cửa, công trình, cây cối hoa màu nằm trong hành lang tuyến đường dây trung áp dự kiến đi qua.
- Điều tra cập nhật các ĐDK đã xây dựng giao chéo và đi gần trong phạm vi cách vị trí tuyến ĐDK dự kiến xây dựng 20m; 
f) Cắm cột mốc ĐDK 22kV:
	- Trên tuyến đường dây cắm cột mốc cho mỗi tuyến đường dây nhánh rẽ. Tuyến đường dây phải chôn mốc bê tông với quy cách theo Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025.
- Vị trí chôn mốc: Các vị trí cột góc, cột néo, cột vượt sông.
g) Lập báo cáo khảo sát địa hình:
- Kết quả khảo sát địa hình bao gồm: thuyết minh, các phụ lục, bản vẽ, bản tính và các tài liệu liên quan.
4.2. Khảo sát lập tuyến đường dây trung thế cáp điện ngầm 22kV
4.2.1. Thành phần khảo sát 
a) Khảo sát địa hình:
- Khảo sát lựa chọn phương án tuyến cáp điện ngầm: vạch tuyến.
- Đo vẽ bản đồ hiện trạng tỉ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m.
- Đo mặt cắt ngang đại diện, điển hình tỷ lệ 1/200.
- Vẽ mặt cắt dọc tuyến cáp điện ngầm tỷ lệ ngang 1/2000, đứng 1/200 (khoảng vượt lớn, đoạn tuyến đi trong đô thị, các đoạn giao chéo công trình giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật).
- Khảo sát điều tra và lập các bảng thống kê dọc theo tuyến cáp điện ngầm.
- Lập báo cáo khảo sát địa hình.
b). Khảo sát địa chất:
- Thu thập, phân tích, hệ thống hóa các tài liệu đã có. Sử dụng kết quả số liệu khảo sát từ các công trình lân cận, tương tự trong 5 năm gần nhất.
- Đo điện trở suất của đất nền: Sử dụng kết quả phần TBA.
- Lập báo cáo khảo sát địa chất.
c). Khảo sát khí tượng thủy văn:
- Thu thập hệ thống hóa tài liệu.
- Điều tra Khí tượng - Thủy văn tại hiện trường.
4.2.2. Khảo sát địa hình
a) Khảo sát lựa chọn phương án tuyến cáp điện ngầm:
- Thu thập các tài liệu liên quan đến khu vực dự án: Bản đồ địa hình tỉ lệ 1/25.000 ÷ 1/10.000, cập nhật các công trình liên quan lên bản đồ.
- Trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu địa hình nêu trên, CNTK phối hợp với CNKS vạch tuyến sơ bộ lên bản đồ địa hình 1:25.000 hoặc 1:10.000.
- Tiến hành khảo sát sơ bộ tại thực địa phương án tuyến cáp điện ngầm đã vạch trên bản đồ địa hình. Thành phần tham gia khảo sát gồm CNTK, CNKS và chủ trì các chuyên ngành liên quan.
- Điều tra, thống kê các đường giao cắt, chiều rộng đường, vỉa hè, tuyến trung hạ thế, chiếu sáng, thoát nước, cây xanh đô thị, giao cắt sông, kênh rạch..., phải xác định được tuyến đi trên vỉa hè, lòng đường hay giữa đường..., nhà cửa dân cư, công trình đô thị, điều kiện GPMB, thi công, các ý kiến đề xuất... đủ cơ sở để CNTK đề xuất lựa chọn phương án tuyến.
- Điều tra, thống kê và cập nhật đầy đủ trên mặt bằng, mặt cắt ngang, mặt cắt dọc các công trình ngầm: công trình cấp thoát nước ( ghi rõ đường kính ống nước, kết cấu ống nước bê tông thép...), công trình cáp ngầm điện lực (ghi rõ cấp điện áp và kết cấu...), cáp ngầm bưu điện, cáp quang, các đường ống hạ tầng kỹ thuật khác.
- Lập báo cáo phương án tuyến cáp điện ngầm và thực hiện thỏa thuận với Địa phương, các bộ ngành liên quan.
b) Đo vẽ bản đồ hiện trạng tỉ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m:
- Đối với khu vực dự án công trình đã có bản đồ hiện trạng (khu đô thị, thành phố, thị trấn), không cần thiết đo lưới khống chế cao tọa độ mà thiết kế theo cao độ tự nhiên của kiến trúc hạ tầng hiện hữu khu vực (theo vỉa hè, đường, phố...).
- Đo vẽ bản đồ hiện trạng tỉ lệ 1/2000, đường đồng mức 1,0m. Phạm vi đo vẽ có chiều dài bằng chiều dài tuyến, chiều rộng tính từ tim tuyến  về mỗi phía 3m. Riêng tại những vị trí đặc biệt như giao cắt với các đường giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật chính, khu vực rất đặc biệt như giao cắt với các đường giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật chính, khu vực rất đặc biệt (di tích , an ninh quốc phòng) cần đo vẽ theo yêu cầu thực tế nhằm hạn chế ảnh hưởng đến các công trình này theo quy định của pháp luật. 
c) Đo vẽ mặt cắt ngang điển hình, đại diện tỷ lệ 1:200
- Đo vẽ mặt cắt ngang địa hình tỷ lệ 1/200, thể hiện tên, kích thước, khoảng cách, chiều cao, độ sâu các công trình ngầm (giới hạn độ sâu 2m tính từ mặt đất) gồm các mặt cắt điển hình đại diện cho từng đoạn tuyến như:
+ Đối với tuyến cáp ngầm đi dọc theo đường: Phạm vi chiều dài đo vẽ cắt ngang là khoảng cách ngang mép vỉa hè (hoặc 2 tường nhà 2 phía bên đường).
+ Đối với tuyến đi vùng đất khác thì phạm vi chiều dài đo vẽ cắt ngang từ tim tuyến ra mỗi phía 10 mét.
+ Đoạn tuyến cáp ngầm đi dọc theo đường bộ: mỗi cạnh tuyến cáp ngầm 01 mặt cắt ngang gồm lòng đường, vỉa hè, cây cối trên vỉa hè, công trình nhà dân phía mép vỉa hè. Lòng đường thể hiện bề rộng, kết cấu mặt đường (nhựa, bê tông, đất,...); vỉa hè thể hiện bề rộng, kết cấu (đất, lát gạch...).
d) Đo mặt cắt dọc tuyến cáp ngầm tỷ lệ ngang 1/2000, đứng 1/200
- Đo mặt cắt dọc tuyến cáp ngầm tại các khoảng vượt lớn ứng với tỷ lệ ngang 1:2000, đứng 1:200. Phạm vi đo, vẽ tính từ mép nước kéo dài dọc theo tuyến về phía bờ 50m.
- Đo vẽ lập mặt cắt dọc tỷ lệ ngang 1:2000; đứng 1:200 cho những đoạn tuyến đi trong khu đô thị, các đoạn tuyến giao chéo với đường giao thông, đoạn tuyến giao chéo các công trình hạ tầng kỹ thuật chính. Cắt dọc thể hiện đầy đủ địa hình, địa vật, công trình, mức đọng nước mùa mưa... trên địa hình cốt +6m tính từ mặt đất; cập nhất kết quả khảo sát địa chất, công trình ngầm... ở địa cốt -2m. Bình diện thể hiện địa hình địa vật trong phạm vi hành lang cách tim tuyến 3m.
e) Khảo sát điều tra và lập các bảng thống kê dọc theo tuyến cáp điện ngầm
- Gửi các văn bản đến các cơ quan quản lý công trình ngầm hiện hữu mua, cập nhật số liệu công trình ngầm (cấp thoát nước, thông tin liên lạc, đường điện lực và các công trình ngầm khác...) dọc theo tuyến cáp ngầm dự kiến.
- Điều tra và lập các bảng thống kê nhà cửa, các công trình nằm trong hành lang tuyến cách tim tuyến 3m.
- Điều tra, thống kê và cập nhật đầy đủ trên mặt bằng, mặt cắt dọc, mặt cắt ngang các công trình ngầm: công trình cấp thoát nước ( ghi rõ đường kính ống nước, kết cấu ống nước bê tông thép...), công trình cáp ngầm điện lực (ghi rõ cấp điện áp và kết cấu...), cáp ngầm bưu điện, cáp quang, các đường ống hạ tầng kỹ thuật khác. Trường hợp tài liệu thu thập, điều tra không đầy đủ, hoặc nghi ngờ có thể tiến hành thăm dò các công trình ngầm bằng thiết bị GEORADAR đoạn tuyến cáp ngầm đi dọc và giao chéo hệ thống ngầm hiện hữu khác. Số lượng điểm đo, vị trí các điểm đo cần luận chứng rõ trong Nhiệm vụ khảo sát.
- Xác định lý trình điểm giao chéo với quốc lộ, tỉnh lộ, đường sắt..., đơn vị quản lý đường bộ, đường sắt đi gần và giao chéo tuyến cáp ngầm.
f) Lập báo cáo khảo sát địa hình: Kết quả khảo sát địa hình gồm: thuyết minh, các phụ lục, bản vẽ, bản tính, các tài liệu liên quan.
4.3. Khảo sát vị trí đặt trạm biến áp và tủ RMU
4.3.1. Thành phần khảo sát 
a) Khảo sát địa hình:
- Đo vẽ bình đồ địa hình tỉ lệ 1/500 với khoảng cao đều đường đồng mức 0,5m.
- Lập báo cáo khảo sát địa hình.
b). Khảo sát địa chất:
- Khoan thăm dò địa chất dự án, lấy mẫu và thí nghiệm: Thu thập, phân tích, hệ thống hóa các tài liệu đã có. Sử dụng kết quả, số liệu khảo sát của công trình lân cận (tương tự) trong 05 năm gần nhất, (nếu không có yêu cầu khoan thăm dò, lấy mẫu, thí nghiệm...).
- Đo điện trở suất của đất nền.
- Lập báo cáo khảo sát địa chất: Kết quả khảo sát địa chất công trình gồm: thuyết minh, các phụ lục, bản vẽ, bản tính, kết quả phân tích thí nghiệm và các tài liệu liên quan.
c). Khảo sát khí tượng thủy văn:
- Thu thập hệ thống hóa tài liệu đã có: Sử dụng kết quả số liệu khảo sát từ các công trình lân cận, tương tự trong 5 năm gần nhất.
- Lập báo cáo khảo sát Khí tượng - Thủy văn.
4.3.2. Khảo sát địa hình:
- Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ: 1/500 với khoảng cao đều đường đồng mức 0,5m cho khu vực đặt trạm/thiết bị với diện tích bằng diện tích trạm/thiết bị cộng thêm mỗi cạnh 03m;
- Đối với các trạm biếp áp kiểu treo trên cột, phạm vi đo vẽ địa hình với diện tích tối đa 500 m².
- Lập báo cáo khảo sát địa hình: Kết quả khảo sát địa hình gồm: thuyết minh, các phụ lục, bản vẽ, bản tính, các tài liệu liên quan.
4.4. Báo cáo kết quả khảo sát:
- Căn cứ thực hiện khảo sát xây dựng.
- Khái quát về vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát xây dựng, đặc điểm, quy mô, tính chất công trình.
- Khối lượng khảo sát xây dựng đã thực hiện.
- Kết quả, số liệu khảo sát xây dựng sau khi thu thập, phân tích, đánh giá. (Kết luận cấp đất đá, cấp địa hình chủ yếu của dự án trên).
- Văn bản, bản vẽ thỏa thuận tuyến đường dây với chính quyền địa phương, các Bộ, ngành liên quan, Điện lực quản lý vận hành.
- Kết quả diện tích đất chiếm dụng, số thửa trích lục, cây cối, hoa màu... tuyến đường dây dự kiến đi qua.
- Các ý kiến đánh giá, lưu ý, đề xuất. Đối với ĐDK trung áp có đánh giá, nhận xét hiện trạng địa hình (thuận lợi, khó khăn) cho việc vận chuyển vật tư thiết bị từ điểm tập kết vào đến chân công trình (biện pháp vận chuyển: Thủ công, bán thủ công, xe ô tô tải vào đến chân công trình). Nêu đánh giá khả năng xe, máy thi công vào đến chân công trình. 
- Kết luận và kiến nghị. 
- Các phụ lục kèm theo.
4.5. Khối lượng các loại công tác khảo sát xây dựng (dự kiến):
	TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Khối lượng

	I
	Khảo sát địa hình (Dự kiến cấp 2)
	 
	 

	1
	Đo, vẽ tuyến đường dây trên không 22kV xây dựng mới
	Km
	0,2

	2
	Đo, vẽ tuyến đường dây cáp ngầm 22kV xây dựng mới
	Km
	1,65

	3
	Đo, vẽ tuyến đường dây hạ thế 0,4kV xây dựng mới
	Km
	7,8

	4
	Đo, vẽ vị trí đặt trạm biến áp xây dựng mới
	Vị trí
	13

	5
	Đo, vẽ vị trí đặt tủ RMU xây dựng mới
	Vị trí
	08

	II
	Khảo sát địa chất 
	
	

	1
	Thu thập và căn cứ các tài liệu khảo sát địa chất của công trình lân cận (tương tự). Sử dụng kết quả số liệu khảo sát từ các công trình lân cận, tương tự trong 5 năm gần nhất (số liệu bao gồm: Kết luận cấp đất đá và kết quả thí nghiệm mẫu đất đá...). Trường hợp nếu không có thực hiện khoan, lấy mẫu, thí nghiệm, phân tích mẫu đất đá...
	
	

	2
	Đo điện trở suất tại vị trí đặt trạm biến áp
	Vị trí
	13

	III
	Khảo sát Khí tượng – Thủy văn
	
	

	IV
	Các nội dung công việc khác (Thực hiện theo nhiệm vụ khảo sát được duyệt)
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[bookmark: _Hlk106611174]5.1Khảo sát lập tuyến đường dây trên không 0,4kV, 22kV, 35kV:
5.1.1. Thành phần khảo sát 
a) Khảo sát địa hình
- Xác định tuyến trên bản đồ.
- Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến ĐDK 22kV, 35kV.
- Đo vẽ mặt bằng tuyến đường dây 0,4kV, 22kV, 35kV (bao gồm tuyến xây dựng mới và cải tạo).
- Đo vẽ bản đồ địa hình tại các khoảng vượt lớn để phục vụ xác định vị trí đặt cột (khi địa hình chật chội, vướng nhà, công trình).
- Lập bản vẽ mặt bằng tuyến đường dây và thực hiện thỏa thuận đường dây với địa phương và các Bộ, ngành liên quan.
- Điều tra, lập bảng thống kế, đánh dấu trên bản đồ tuyến ĐDK.
- Lập báo cáo khảo sát địa hình.
b) Khảo sát địa chất: Thu thập và căn cứ các tài liệu khảo sát địa chất của công trình lân cận(tương tự) Áp dụng công trình tương tự đối với công trình 5 năm gần nhất (nếu không có yêu cầu khoan thăm dò...).
- Thu thập, phân tích, hệ thống hóa các tài liệu đã có.
- Lấy mẫu và thí nghiệm.
- Đo điện trở suất của đất nền.
- Lập báo cáo khảo sát địa chất.
c) Khảo sát Khí tượng - Thủy văn
- Điều tra Khí tượng - Thủy văn tại hiện trường.
- Lập báo cáo khảo sát Khí tượng - Thủy văn.
5.2.2. Khảo sát địa hình 
a) Xác định tuyến
- Nghiên cứu tuyến thiết kế dự kiến vạch trên bản đồ, bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1:25000 hoặc lớn hơn.
- Xác định điểm đầu tuyến: Dựa vào bản đồ địa hình và địa vật xác định điểm đầu tuyến.
- Đo chiều dài và đo góc lái tuyến đường dây.
- Khảo sát tổng quát tuyến ĐDK: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xác định tuyến, cần tổ chức khảo sát tổng quát dọc theo toàn tuyến ĐDK để điều chỉnh tuyến cho phù hợp với thực tế và đảm bảo tuyến có tính khả thi. Thành phần tham gia gồm CNDA và Đơn vị khảo sát.
b) Đo mặt cắt dọc tuyến ĐDK 22kV, 35kV
- Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến ĐDK 22kV, 35kV tỷ lệ ngang 1:5000, đứng 1:500 đối với các đoạn tuyến đường dây đi trong vùng có địa hình đồi núi, trung du, địa hình nhấp nhô, cao độ địa hình phức tạp, khoảng vượt lớn, đoạn tuyến trước trạm, đấu nối.
- Phạm vi đo, vẽ:
+ Đối với đoạn vượt sông: 50m dọc tuyến tính từ mép nước sông;
+ Đối với đoạn tuyến trước trạm, đấu nối: 100m tính từ TBA.
+ Khi đo vẽ mặt cắt dọc, tiến hành điều tra, đo đạc, kích thước các công trình địa vật: công trình dân dụng nhà cửa, đường sá, cây cối hoa màu, rừng, đường dây nằm trong phạm vi 20m cách tim tuyến ĐDK. Tại những đoạn tuyến vượt sông, cần điều tra đo đạc chiều cao tĩnh không lớn nhất của các phương tiện đi trên sông.
+ Kết quả điều tra, đo đạc lập thành bảng thống kê và thể hiện trên bình đồ hành lạng tuyến 1: 5000.
c) Cắm cột mốc trung gian.
- Tiến hành sau khi thiết kế đã phân chia cột trên bình đồ hành lang tuyến và trên mặt cắt dọc đưa từng vị trí cột thiết kế ra thực địa bằng máy móc đo đạc địa hình với độ chính xác trong từng khoảng néo:
- Từng vị trí cột trung gian đều phải chôn mốc bê tông lõi thép với Quy cách 5x5x50cm.
- Các vị trí cột góc, cột néo, cột vượt sông phải chôn mốc theo quy định trên.
d) Đo vẽ mặt bằng tuyến
- Đối với tuyến ĐDK 0,4kV, 22kV, 35kV có địa hình đơn giản, tương đối bằng phẳng thực hiện đo vẽ mặt bằng tuyến tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1m để phục vụ việc bố trí cột. Phạm vi đo vẽ theo chiều dài tuyến, rộng 15m về mỗi bên tim tuyến. Đối với vùng đông dân cư, thị trấn, thị xã, thành phố... đo vẽ mặt bằng tuyến tỷ lệ 1/1000 hoặc có thể sử dụng bản đồ địa chính.
- Đo vẽ mặt bằng tuyến cập nhật trên bản đồ địa chính (có phân lô chi tiết thửa đất), giúp xác định, nhận biết tuyến cắt qua các thửa đất để tối ưu hóa phương án tuyến, bố trí cột trung gian phù hợp (nếu có), hạn chế cắt qua giữa thửa đất, một vị trí móng không đặt lên nhiều thửa đất..., thuận tiện công tác Bồi thường GPMB, tùy vào điều kiện thực tế.
e) Đo vẽ mặt cắt ngang để kiểm tra khoảng cách an toàn với các công trình nằm cạnh tuyến, các đoạn hành lang chật hẹp.
f) Điều tra, lập bảng thống kê, đánh dấu trên bản đồ tuyến ĐDK
- Điều tra, thống kê nhà cửa, công trình kiến trúc xây dựng trong hành lang an toàn lưới điện, số liệu điều tra nêu rõ loại nhà và công trình, diện tích từng nhà, tên địa chỉ chủ hộ trong mỗi khoảng néo. Điều tra cây cối hoa màu từng đoạn tuyến đi qua.
- Điều tra cập nhật các ĐDK đã xây dựng giao chéo và đi gần trong phạm vi cách vị trí tuyến ĐDK dự kiến xây dựng 20m.
- Điều tra các vùng Quy hoạch phát triển của địa phương và Trung ương.
- Đánh giá tình hình bom mìn trên địa hình tuyến đường dây đi qua.
- Kết quả điều tra lập bảng thống kê theo trình tự từng đoạn tuyến và được thể hiện lên mặt bằng tuyến ĐDK tỷ lệ 1:25000 hoặc có thể lớn hơn.
g) Lập báo cáo khảo sát địa hình
- Kết quả khảo sát địa hình bao gồm: thuyết minh, các phụ lục, bản vẽ, bản tính và các tài liệu liên quan.
h) Lập báo cáo tổng hợp khảo sát địa hình
- Kết quả khảo sát địa hình bao gồm: thuyết minh, các phụ lục, bản vẽ, bản tính, bảng thống kê và các tài liệu liên quan.
5.1.3. Khảo sát địa chất: Thu thập và căn cứ các tài liệu khảo sát địa chất của công trình lân cận (tương tự) Áp dụng công trình tương tự đối với công trình 5 năm gần nhất (nếu không có yêu cầu khoan thăm dò...).
a) Thu thập phân tích, hệ thống hóa các tài liệu đã có
- Tiến hành thu thập các tài liệu khảo sát đã có do các ngành, các địa phương và giai đoạn nghiên cứu trước đây thực hiện, trong phạm vi 0,3km cách tim công trình về:
+ Địa chất khu vực.
+ Các tài liệu khảo sát địa chất công trình cho xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp, công trình giao thông, điện lực...
- Trên cơ sở các tài liệu thu thập được, phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa để đánh giá khái quát về điều kiện ĐCCT tuyến ĐDK;
b) Thăm do ĐCCT: Sử dụng các công trình lân cận (tương tự).
c) Lấy mẫu và thí nghiệm: Sử dụng các công trình lân cận (tương tự).
d) Đo điện trở suất của đất nền
- Điện trở suất của đất nền cho phép lấy theo điện trở của các vùng có điều kiện địa chất tương tự hoặc tiến hành đo điện trở suất đất nền tuyến ĐDK và TBA. Số lượng trung bình 2÷3km bố trí 01 vị trí đo, ưu tiên bố trí vào các vị trí cột trạm biến áp, lắp thiết bị đóng cắt, thiết bị bảo vệ, đo lường.
e) Lập báo cáo khảo sát địa chất
- Kết quả khảo sát địa chất công trình gồm: thuyết minh, các phụ lục, bản vẽ, bản tính, kết quả phân tích thí nghiệm và các tài liệu liên quan.
5.1.4. Khảo sát Khí tượng - Thủy văn 
a) Điều tra, đo đạc mực nước ngập lụt hàng năm vùng tuyến đi qua: mực nước cao nhất, trung bình, thời gian ngập lụt...
b) Điều tra, đo đạc mực nước sông tại đoạn tuyến vượt sông: mực nước cao nhất, mực nước trung bình, ghi rõ ngày tháng đo đạc.
c) Điều tra đặc điểm khí tượng: Mưa, bão, sấm sét , nhiệt độ...
d) Lập báo cáo khảo sát Khí tượng -  Thủy văn.
5.2. Khảo sát vị trí đặt trạm biến áp
5.2.1. Thành phần khảo sát 
a) Khảo sát địa hình:
- Đo vẽ bình đồ địa hình tỉ lệ 1/500 với khoảng cao đều đường đồng mức 0,5m.
- Lập báo cáo khảo sát địa hình.
b) Khảo sát địa chất: 
Thu thập và căn cứ các tài liệu khảo sát địa chất của công trình lân cận (tương tự) Áp dụng công trình tương tự đối với công trình 5 năm gần nhất (nếu không có yêu cầu khoan thăm dò...).
+ Đo điện trở suất của đất nền.
- Điều tra nguồn cấp nước cho xây dựng trạm;
- Lập báo cáo khảo sát địa chất.
c) Khảo sát khí tượng thủy văn:
- Thu thập hệ thống hóa tài liệu.
- Điều tra Khí tượng - Thủy văn tại hiện trường
- Lập báo cáo khảo sát Khí tượng - Thủy văn.
5.2.2. Khảo sát địa hình
b) Đo vẽ bình đồ địa hình tỷ lệ: 1/500 với khoảng cao đều đường đồng mức 0,5m cho khu vực đặt trạm/thiết bị với diện tích bằng diện tích trạm/thiết bị cộng thêm mỗi cạnh 03m;
- Đối với các trạm biếp áp kiểu treo trên cột, phạm vi đo vẽ địa hình với diện tích tối đa 500 m².
c) Lập báo cáo khảo sát địa hình:
- Kết quả khảo sát địa hình gồm: thuyết minh, các phụ lục, bản vẽ, bản tính, các tài liệu liên quan.
5.2.3. Khảo sát địa chất: 
Thu thập và căn cứ các tài liệu khảo sát địa chất của công trình lân cận (tương tự) Áp dụng công trình tương tự đối với công trình 5 năm gần nhất (nếu không có yêu cầu khoan thăm dò...).
- Đo điện trở suất của đất nền.
a) Điều tra nguồn cấp nước cho xây dựng trạm: 
- Điều tra trong nhân dân địa phương và bằng quan sát thực tế, kiến nghị nguồn nước cho xây dựng trạm.
b) Lập báo cáo khảo sát địa chất:
- Kết quả khảo sát địa chất công trình gồm: thuyết minh, các phụ lục, bản vẽ, bản tính, kết quả phân tích thí nghiệm và các tài liệu liên quan.
5.2.4. Khảo sát Khí tượng thủy văn 
a) Điều tra, đo đạc mực nước ngập lụt cao nhất, trung bình, thời gian ngập lụt trung bình hàng năm;
b) Điều tra đặc điểm khí tượng vùng xây dựng trạm;
c) Lập báo cáo khảo sát Khí tượng - Thủy văn gồm: thuyết minh, các phụ lục, bản vẽ, bản tính, và các tài liệu liên quan.
5.3. Báo cáo kết quả khảo sát
- Căn cứ thực hiện khảo sát xây dựng.
- Khái quát về vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát xây dựng, đặc điểm, quy mô, tính chất công trình.
- Khối lượng khảo sát xây dựng đã thực hiện.
- Kết quả, số liệu khảo sát xây dựng sau khi thu thập, phân tích, đánh giá. (Kết luận cấp đất đá, cấp địa hình chủ yếu của dự án trên).
- Văn bản, bản vẽ thỏa thuận tuyến đường dây với chính quyền địa phương (đối với đường dây trung áp và TBA phải có thỏa thuận với cấp huyện, thành phố), các Bộ, ngành liên quan, Điện lực quản lý vận hành.
- Kết quả diện tích đất chiếm dụng, số thửa trích lục, cây cối, hoa màu... tuyến đường dây dự kiến đi qua.
- Các ý kiến đánh giá, lưu ý, đề xuất. Đối với ĐDK trung áp có đánh giá, nhận xét hiện trạng địa hình (thuận lợi, khó khăn) cho việc vận chuyển vật tư thiết bị từ điểm tập kết vào đến chân công trình (biện pháp vận chuyển: Thủ công, bán thủ công, xe ô tô tải vào đến chân công trình). Nêu đánh giá khả năng xe, máy thi công vào đến chân công trình. 
- Kết luận và kiến nghị. 
- Các phụ lục kèm theo.
5.4. Khối lượng các loại công tác khảo sát xây dựng: 
	TT
	Hạng mục công việc
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	A
	Khảo sát phục vụ lập BCKTKT
	
	
	

	I
	Khảo sát địa hình 
	
	
	

	1
	Đo, vẽ tuyến đường dây trung thế trên không 35kV (XD mới) 
	km
	3,85
	

	2
	Đo, vẽ tuyến đường dây trung thế trên không 22kV (XD mới) 
	km
	0,55
	

	3
	Đo, vẽ tuyến đường dây hạ  thế 0,4kV (XD mới)
	km
	1,8
	

	4
	Đo, vẽ tuyến đường dây hạ  thế 0,4kV  (cải tạo)
	km
	31,84
	

	5
	Khảo sát phục vụ lập BCKTKT TBA 35 kV
	Vị trí
	05
	

	6
	Khảo sát phục vụ lập BCKTKT TBA 22 kV
	Vị trí
	01
	

	II
	Khảo sát địa chất (sử dụng kết quả của công trình tương tự)
	
	
	

	1
	Thu thập và căn cứ các tài liệu khảo sát địa chất của công trình lân cận(tương tự) Áp dụng công trình tương tự đối với công trình 5 năm gần nhất (nếu không có yêu cầu khoan thăm dò...).
	
	
	

	2
	Đo điện trở suất của đất nền trạm biến áp.
	Vị trí
	06
	

	III
	Các nội dung công việc khác 
(Thực hiện theo nhiệm vụ khảo sát được duyệt)
	
	
	


I.6 Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2026 khu vực 1 do Đội QLĐLKV Anh Sơn quản lý
6.1 Khảo sát lập tuyến đường dây trên không 0,4kV, 35kV:
6.1.1. Thành phần khảo sát 
a) Khảo sát địa hình
- Xác định tuyến trên bản đồ.
- Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến ĐDK 35kV.
- Đo vẽ mặt bằng tuyến đường dây 0,4kV, 35kV (bao gồm tuyến xây dựng mới và cải tạo).
- Đo vẽ bản đồ địa hình tại các khoảng vượt lớn để phục vụ xác định vị trí đặt cột (khi địa hình chật chội, vướng nhà, công trình).
- Lập bản vẽ mặt bằng tuyến đường dây và thực hiện thỏa thuận đường dây với địa phương và các Bộ, ngành liên quan.
- Điều tra, lập bảng thống kế, đánh dấu trên bản đồ tuyến ĐDK.
- Lập báo cáo khảo sát địa hình.
b) Khảo sát địa chất: Thu thập và căn cứ các tài liệu khảo sát địa chất của công trình lân cận(tương tự) Áp dụng công trình tương tự đối với công trình 5 năm gần nhất (nếu không có yêu cầu khoan thăm dò...).
- Thu thập, phân tích, hệ thống hóa các tài liệu đã có.
- Lấy mẫu và thí nghiệm.
- Đo điện trở suất của đất nền.
- Lập báo cáo khảo sát địa chất.
c) Khảo sát Khí tượng - Thủy văn
- Điều tra Khí tượng - Thủy văn tại hiện trường.
- Lập báo cáo khảo sát Khí tượng - Thủy văn.
6.1.2. Khảo sát địa hình 
a) Xác định tuyến
- Nghiên cứu tuyến thiết kế dự kiến vạch trên bản đồ, bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1:25000 hoặc lớn hơn.
- Xác định điểm đầu tuyến: Dựa vào bản đồ địa hình và địa vật xác định điểm đầu tuyến.
- Đo chiều dài và đo góc lái tuyến đường dây.
- Khảo sát tổng quát tuyến ĐDK: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xác định tuyến, cần tổ chức khảo sát tổng quát dọc theo toàn tuyến ĐDK để điều chỉnh tuyến cho phù hợp với thực tế và đảm bảo tuyến có tính khả thi. Thành phần tham gia gồm CNDA và Đơn vị khảo sát.
b) Đo mặt cắt dọc tuyến ĐDK 35kV
- Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến ĐDK 35kV tỷ lệ ngang 1:5000, đứng 1:500 đối với các đoạn tuyến đường dây đi trong vùng có địa hình đồi núi, trung du, địa hình nhấp nhô, cao độ địa hình phức tạp, khoảng vượt lớn, đoạn tuyến trước trạm, đấu nối.
- Phạm vi đo, vẽ:
+ Đối với đoạn vượt sông: 50m dọc tuyến tính từ mép nước sông;
+ Đối với đoạn tuyến trước trạm, đấu nối: 100m tính từ TBA.
+ Khi đo vẽ mặt cắt dọc, tiến hành điều tra, đo đạc, kích thước các công trình địa vật: công trình dân dụng nhà cửa, đường sá, cây cối hoa màu, rừng, đường dây nằm trong phạm vi 20m cách tim tuyến ĐDK. Tại những đoạn tuyến vượt sông, cần điều tra đo đạc chiều cao tĩnh không lớn nhất của các phương tiện đi trên sông.
+ Kết quả điều tra, đo đạc lập thành bảng thống kê và thể hiện trên bình đồ hành lạng tuyến 1: 5000.
c) Cắm cột mốc trung gian.
- Tiến hành sau khi thiết kế đã phân chia cột trên bình đồ hành lang tuyến và trên mặt cắt dọc đưa từng vị trí cột thiết kế ra thực địa bằng máy móc đo đạc địa hình với độ chính xác trong từng khoảng néo:
- Từng vị trí cột trung gian đều phải chôn mốc bê tông lõi thép với Quy cách 5x5x50cm.
- Các vị trí cột góc, cột néo, cột vượt sông phải chôn mốc theo quy định trên.
d) Đo vẽ mặt bằng tuyến
- Đối với tuyến ĐDK 0,4kV, 35kV có địa hình đơn giản, tương đối bằng phẳng thực hiện đo vẽ mặt bằng tuyến tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1m để phục vụ việc bố trí cột. Phạm vi đo vẽ theo chiều dài tuyến, rộng 15m về mỗi bên tim tuyến. Đối với vùng đông dân cư, thị trấn, thị xã, thành phố... đo vẽ mặt bằng tuyến tỷ lệ 1/1000 hoặc có thể sử dụng bản đồ địa chính.
- Đo vẽ mặt bằng tuyến cập nhật trên bản đồ địa chính (có phân lô chi tiết thửa đất), giúp xác định, nhận biết tuyến cắt qua các thửa đất để tối ưu hóa phương án tuyến, bố trí cột trung gian phù hợp (nếu có), hạn chế cắt qua giữa thửa đất, một vị trí móng không đặt lên nhiều thửa đất..., thuận tiện công tác Bồi thường GPMB, tùy vào điều kiện thực tế.
e) Đo vẽ mặt cắt ngang để kiểm tra khoảng cách an toàn với các công trình nằm cạnh tuyến, các đoạn hành lang chật hẹp.
f) Điều tra, lập bảng thống kê, đánh dấu trên bản đồ tuyến ĐDK
- Điều tra, thống kê nhà cửa, công trình kiến trúc xây dựng trong hành lang an toàn lưới điện, số liệu điều tra nêu rõ loại nhà và công trình, diện tích từng nhà, tên địa chỉ chủ hộ trong mỗi khoảng néo. Điều tra cây cối hoa màu từng đoạn tuyến đi qua.
- Điều tra cập nhật các ĐDK đã xây dựng giao chéo và đi gần trong phạm vi cách vị trí tuyến ĐDK dự kiến xây dựng 20m.
- Điều tra các vùng Quy hoạch phát triển của địa phương và Trung ương.
- Đánh giá tình hình bom mìn trên địa hình tuyến đường dây đi qua.
- Kết quả điều tra lập bảng thống kê theo trình tự từng đoạn tuyến và được thể hiện lên mặt bằng tuyến ĐDK tỷ lệ 1:25000 hoặc có thể lớn hơn.
g) Lập báo cáo khảo sát địa hình
- Kết quả khảo sát địa hình bao gồm: thuyết minh, các phụ lục, bản vẽ, bản tính và các tài liệu liên quan.
h) Lập báo cáo tổng hợp khảo sát địa hình
- Kết quả khảo sát địa hình bao gồm: thuyết minh, các phụ lục, bản vẽ, bản tính, bảng thống kê và các tài liệu liên quan.
6.1.3. Khảo sát địa chất: Thu thập và căn cứ các tài liệu khảo sát địa chất của công trình lân cận (tương tự) Áp dụng công trình tương tự đối với công trình 5 năm gần nhất (nếu không có yêu cầu khoan thăm dò...).
a) Thu thập phân tích, hệ thống hóa các tài liệu đã có
- Tiến hành thu thập các tài liệu khảo sát đã có do các ngành, các địa phương và giai đoạn nghiên cứu trước đây thực hiện, trong phạm vi 0,3km cách tim công trình về:
+ Địa chất khu vực.
+ Các tài liệu khảo sát địa chất công trình cho xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp, công trình giao thông, điện lực...
- Trên cơ sở các tài liệu thu thập được, phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa để đánh giá khái quát về điều kiện ĐCCT tuyến ĐDK;
b) Thăm do ĐCCT: Sử dụng các công trình lân cận (tương tự).
c) Lấy mẫu và thí nghiệm: Sử dụng các công trình lân cận (tương tự).
d) Đo điện trở suất của đất nền
- Điện trở suất của đất nền cho phép lấy theo điện trở của các vùng có điều kiện địa chất tương tự hoặc tiến hành đo điện trở suất đất nền tuyến ĐDK và TBA. Số lượng trung bình 2÷3km bố trí 01 vị trí đo, ưu tiên bố trí vào các vị trí cột trạm biến áp, lắp thiết bị đóng cắt, thiết bị bảo vệ, đo lường.
e) Lập báo cáo khảo sát địa chất
- Kết quả khảo sát địa chất công trình gồm: thuyết minh, các phụ lục, bản vẽ, bản tính, kết quả phân tích thí nghiệm và các tài liệu liên quan.
6.1.4. Khảo sát Khí tượng - Thủy văn 
a) Điều tra, đo đạc mực nước ngập lụt hàng năm vùng tuyến đi qua: mực nước cao nhất, trung bình, thời gian ngập lụt...
b) Điều tra, đo đạc mực nước sông tại đoạn tuyến vượt sông: mực nước cao nhất, mực nước trung bình, ghi rõ ngày tháng đo đạc.
c) Điều tra đặc điểm khí tượng: Mưa, bão, sấm sét , nhiệt độ...
d) Lập báo cáo khảo sát Khí tượng -  Thủy văn.
6.2. Khảo sát vị trí đặt trạm biến áp
6.2.1. Thành phần khảo sát 
a) Khảo sát địa hình:
- Đo vẽ bình đồ địa hình tỉ lệ 1/500 với khoảng cao đều đường đồng mức 0,5m.
- Lập báo cáo khảo sát địa hình.
b) Khảo sát địa chất: 
Thu thập và căn cứ các tài liệu khảo sát địa chất của công trình lân cận (tương tự) Áp dụng công trình tương tự đối với công trình 5 năm gần nhất (nếu không có yêu cầu khoan thăm dò...).
+ Đo điện trở suất của đất nền.
- Điều tra nguồn cấp nước cho xây dựng trạm;
- Lập báo cáo khảo sát địa chất.
c) Khảo sát khí tượng thủy văn:
- Thu thập hệ thống hóa tài liệu.
- Điều tra Khí tượng - Thủy văn tại hiện trường
- Lập báo cáo khảo sát Khí tượng - Thủy văn.
6.2.2. Khảo sát địa hình
b) Đo vẽ bình đồ địa hình tỷ lệ: 1/500 với khoảng cao đều đường đồng mức 0,5m cho khu vực đặt trạm/thiết bị với diện tích bằng diện tích trạm/thiết bị cộng thêm mỗi cạnh 03m;
- Đối với các trạm biếp áp kiểu treo trên cột, phạm vi đo vẽ địa hình với diện tích tối đa 500 m².
c) Lập báo cáo khảo sát địa hình:
- Kết quả khảo sát địa hình gồm: thuyết minh, các phụ lục, bản vẽ, bản tính, các tài liệu liên quan.
6.2.3. Khảo sát địa chất: 
Thu thập và căn cứ các tài liệu khảo sát địa chất của công trình lân cận (tương tự) Áp dụng công trình tương tự đối với công trình 5 năm gần nhất (nếu không có yêu cầu khoan thăm dò...).
- Đo điện trở suất của đất nền.
a) Điều tra nguồn cấp nước cho xây dựng trạm: 
- Điều tra trong nhân dân địa phương và bằng quan sát thực tế, kiến nghị nguồn nước cho xây dựng trạm.
b) Lập báo cáo khảo sát địa chất:
- Kết quả khảo sát địa chất công trình gồm: thuyết minh, các phụ lục, bản vẽ, bản tính, kết quả phân tích thí nghiệm và các tài liệu liên quan.
6.2.4. Khảo sát Khí tượng thủy văn 
a) Điều tra, đo đạc mực nước ngập lụt cao nhất, trung bình, thời gian ngập lụt trung bình hàng năm;
b) Điều tra đặc điểm khí tượng vùng xây dựng trạm;
c) Lập báo cáo khảo sát Khí tượng - Thủy văn gồm: thuyết minh, các phụ lục, bản vẽ, bản tính, và các tài liệu liên quan.
6.3. Khảo sát tuyến đường dây cáp ngầm 35kV:
6.3.1. Thành phần khảo sát 
a) Khảo sát địa hình:
- Khảo sát lựa chọn phương án tuyến cáp điện ngầm: vạch tuyến và phóng tuyến.
- Đo vẽ bản đồ hiện trạng tỉ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m.
- Đo mặt cắt ngang đại diện, điển hình tỷ lệ 1/200.
- Vẽ mặt cắt dọc tuyến cáp điện ngầm tỷ lệ ngang 1/2000, đứng 1/200 (khoảng vượt lớn, đoạn tuyến đi trong đô thị, các đoạn giao chéo công trình giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật).
- Khảo sát điều tra và lập các bảng thống kê dọc theo tuyến cáp điện ngầm.
- Mua, cập nhật số liệu công trình ngầm (bổ sung nếu có), khảo sát điều tra bổ sung và lập các bảng thống kê dọc theo tuyến cáp điện ngầm.
- Lập báo cáo khảo sát địa hình.
b). Khảo sát địa chất: Thu thập và căn cứ các tài liệu khảo sát địa chất của công trình lân cận(tương tự) Áp dụng công trình tương tự đối với công trình 5 năm gần nhất (nếu không có yêu cầu khoan thăm dò...)
- Thu thập, phân tích, hệ thống hóa các tài liệu đã có.
- Đo điện trở suất và nhiệt trở suất của đất nền.
- Lập báo cáo khảo sát địa chất.
c). Khảo sát khí tượng thủy văn:
- Thu thập hệ thống hóa tài liệu.
- Điều tra Khí tượng - Thủy văn tại hiện trường
- Lập báo cáo khảo sát Khí tượng - Thủy văn.
6.3.2. Khảo sát địa hình
a) Khảo sát lựa chọn các phương án tuyến cáp điện ngầm.
- Thu thập các tài liệu liên quan đến khu vực dự án: Bản đồ địa hình tỉ lệ 1/25.000 ÷ 1/10.000, cập nhật các công trình liên quan lên bản đồ.
- Trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu địa hình nêu trên, CNDA phối hợp với CNKS vạch tuyến sơ bộ lên bản đồ địa hình 1:25.000 hoặc 1:10.000.
- Tiến hành khảo sát sơ bộ tại thực địa các phương án tuyến cáp điện ngầm đã vạch trên bản đồ địa hình. Thành phần tham gia khảo sát gồm CNDA, CNKS và chủ trì các chuyên ngành liên quan.
- Điều tra, thống kê các đường giao cắt, chiều rộng đường, vỉa hè, tuyến trung hạ thế, chiếu sáng, thoát nước, cây xanh đô thị, giao cắt sông, kênh rạch..., phải xác định được tuyến đi trên vỉa hè, lòng đường hay giữa đường..., nhà cửa dân cư, công trình đô thị, điều kiện GPMB, thi công , các ý kiến đề xuất... đủ cơ sở để CNDA đề xuất lựa chọn phương án tuyến.
- Điều tra, thống kê và cập nhật đầy đủ trên mặt bằng, mặt cắt ngang, mặt cắt dọc các công trình ngầm: công trình cấp thoát nước ( ghi rõ đường kính ống nước, kết cấu ống nước bê tông thép...), công trình cáp ngầm điện lực ( ghi rõ cấp điện áp và kết cấu...), cáp ngầm bưu điện, cáp quang, các đường ống hạ tầng kỹ thuật khác.
- Lập báo cáo phương án tuyến cáp điện ngầm và thực hiện thỏa thuận với Địa phương, các bộ ngành liên quan.
b) Đo vẽ bản đồ hiện trạng tỉ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m.
- Đối với khu vực dự án công trình đã có bản đồ hiện trạng (khu đô thị, thành phố, thị trấn), không cần thiết đo lưới khống chế cao tọa độ mà thiết kế theo cao độ tự nhiên của kiến trúc hạ tầng hiện hữu khu vực (theo vỉa hè, đường, phố...).
- Xây dựng hệ thống lưới khống chế cao tọa độ dọc tuyến cáp điện ngầm để đo vẽ bản đồ 1/5000 dọc tuyến cáp điện ngầm:
+ Lưới khống chế độ cao: Sử dụng các điểm độ cao Nhà nước gần nhất, tiến hành dẫn thủy chuẩn kỹ thuật từ các điểm độ cao Nhà nước đến các điểm lưới khống chế tọa độ dọc tuyến cáp điện ngầm.
+ Lưới khống chế tọa độ: Sử dụng các điểm  tọa độ Nhà nước gần nhất, tùy thuộc vào điều kiện địa hình của tuyến cáp điện ngầm, có thể xây dựng lưới đường truyền hoặc tam giác hạng IV, từ đó phát triển  xây dựng lưới đường chuyền cấp 1, cấp 2 hoặc lưới giải tích cấp 1, cấp 2 để phục vụ đo vẽ bản đồ và sử dụng lâu dài sau này.
+ Độ chính xác của lưới khống chế cao độ và tọa độ tuân thủ theo Quy phạm đo đạc nhà nước.
+ Số lượng điểm khống chế cao độ, tọa độ phụ thuộc điều kiện địa hình, cấp phức tạp địa hình và hình dáng phạm vi đo vẽ.
- Đo vẽ bản đồ hiện trạng tỉ lệ 1/2000, đường đồng mức 1,0m. Phạm vi đo vẽ có chiều dài bằng chiều dài tuyến, chiều rộng tính từ tim tuyến  về mỗi phía 3m. Riêng tại những vị trí đặc biệt như giao cắt với các đường giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật chính, khu vực rất đặc biệt như giao cắt với các đường giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật chính, khu vực rất đặc biệt (di tích , an ninh quốc phòng) cần đo vẽ theo yêu cầu thực tế nhằm hạn chế ảnh hưởng đến các công trình này theo quy định của pháp luật. Trường hợp tuyến cáp điện ngầm đi trên các địa phương có Quy định đo vẽ bản đồ hiện trạng với phạm vi lớn hơn thì cần thực hiện theo yêu cầu của địa phương đó và luận chứng rõ trong Nhiệm vụ Khảo sát.
c) Đo vẽ mặt cắt ngang điển hình, đại diện tỷ lệ 1:200
- Đo vẽ mặt cắt ngang địa hình tỷ lệ 1/200, thể hiện tên, kích thước, khoảng cách, chiều cao, độ sâu các công trình ngầm (giới hạn độ sâu 2m tính từ mặt đất) gồm các mặt cắt điển hình đại diện cho từng đoạn tuyến như:
+ Đối với tuyến cáp ngầm đi dọc theo đường: Phạm vi chiều dài đo vẽ cắt ngang là khoảng cách ngang mép vỉa hè (hoặc 2 tường nhà 2 phía bên đường).
+ Đối với tuyến đi vùng đất khác thì phạm vi chiều dài đo vẽ cắt ngang từ tim tuyến ra mỗi phía 10 mét.
+ Đoạn tuyến cáp ngầm đi dọc theo đường bộ: mỗi cạnh tuyến cáp ngầm 01 mặt cắt ngang gồm lòng đường, vỉa hè, cây cối trên vỉa hè, công trình nhà dân phía mép vỉa hè. Lòng đường thể hiện bề rộng, kết cấu mặt đường (nhựa, bê tông, đất,...); vỉa hè thể hiện bề rộng, kết cấu (đất, lát gạch...).
d) Đo mặt cắt dọc tuyến cáp ngầm tỷ lệ ngang 1/2000, đứng 1/200
- Đo mặt cắt dọc tuyến cáp ngầm tại các khoảng vượt lớn ứng với tỷ lệ ngang 1:2000, đứng 1:200. Phạm vi đo, vẽ tính từ mép nước kéo dài dọc theo tuyến về phía bờ 50m.
- Đo vẽ lập mặt cắt dọc tỷ lệ ngang 1:2000; đứng 1:200 cho những đoạn tuyến đi trong khu đô thị, các đoạn tuyến giao chéo với đường giao thông, đoạn tuyến giao chéo các công trình hạ tầng kỹ thuật chính. Cắt dọc thể hiện đầy đủ địa hình, địa vật, công trình, mức đọng nước mùa mưa... trên địa hình cốt +6m tính từ mặt đất; cập nhất kết quả khảo sát địa chất, công trình ngầm... ở địa cốt -2m. Bình diện thể hiện địa hình địa vật trong phạm vi hành lang cách tim tuyến 3m.
e) Khảo sát điều tra và lập các bảng thống kê dọc theo tuyến cáp điện ngầm
- Gửi các văn bản đến các cơ quan quản lý công trình ngầm hiện hữu mua, cập nhật số liệu công trình ngầm (cấp thoát nước, thông tin liên lạc, đường điện lực và các công trình ngầm khác...) dọc theo tuyến cáp ngầm.
- Điều tra và lập các bảng thống kê nhà cửa, các công trình nằm trong hành lang tuyến cách tim tuyến 3m.
- Điều tra, thống kê và cập nhật đầy đủ trên mặt bằng, mặt cắt dọc, mặt cắt ngang các công trình ngầm: công trình cấp thoát nước ( ghi rõ đường kính ống nước, kết cấu ống nước bê tông thép...), công trình cáp ngầm điện lực (ghi rõ cấp điện áp và kết cấu...), cáp ngầm bưu điện, cáp quang, các đường ống hạ tầng kỹ thuật khác. Trường hợp tài liệu thu thập, điều tra không đầy đủ, hoặc nghi ngờ có thể tiến hành thăm dò các công trình ngầm bằng thiết bị GEORADAR đoạn tuyến cáp ngầm đi dọc và giao chéo hệ thống ngầm hiện hữu khác. Số lượng điểm đo, vị trí các điểm đo cần luận chứng rõ trong Nhiệm vụ khảo sát.
- Xác định lý trình điểm giao chéo với quốc lộ, tỉnh lộ, đường sắt..., đơn vị quản lý đường bộ, đường sắt đi gần và giao chéo tuyến cáp ngầm.
f) Lập báo cáo khảo sát địa hình
- Kết quả khảo sát địa hình gồm: thuyết minh, các phụ lục, bản vẽ, bản tính, các tài liệu liên quan.
6.3.3. Khảo sát địa chất: Thu thập và căn cứ các tài liệu khảo sát địa chất của công trình lân cận (tương tự) Áp dụng công trình tương tự đối với công trình 5 năm gần nhất (nếu không có yêu cầu khoan thăm dò...).
a) Thu thập, phân tích, hệ thống, hệ thống hóa các tài liêu đã có.
- Tiến hành thu thập các tài liệu khảo sát đã có do các ngành, các địa phương và giai đoạn nghiên cứu trước đã được thực hiện, trong phạm vi 1km tính từ tim công trình. Những tài liệu cần thu thập bao gồm:
	+ Điều kiện địa chất, địa chất công trình, địa chất thủy văn của của khu vực nghiên cứu.
+ Vùng động đất Việt Nam.
+ Các tài liệu khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn cho xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng, giao thông, điện lực đã có.
- Trên cơ sở các tài liệu thu thập được, phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa để có đánh giá khái quát về điều kiện ĐCCT tuyến cáp ngầm.
b) Thăm dò ĐCCT: Sử dụng các công trình lân cận (tương tự).
c) Lấy mẫu và thí nghiệm: Sử dụng các công trình lân cận (tương tự)
d) Đo điện trở suất và nhiệt trở suất của đất nền: 
- Điện trơ suất của nền cho phép lấy theo điện trở suất của các vùng có điều kiện địa chất tương tự.
- Xác định nhiệt trở suất của đất. Tại mỗi một hố khoan/đào đã nêu ở Khoản 4.2, điều này tiến hành 01 điểm đo nhiệt trở suất của đất.
e) Lập báo cáo khảo sát địa chất
- Lập báo cáo khảo sát địa chất
Kết quả khảo sát địa chất công trình gồm: thuyết minh, các phụ lục, bản vẽ, bản tính, kết quả phân tích thí nghiệm và các tài liệu liên quan.
6.3.4. Khảo sát Khí tượng thủy văn 
a) Điều tra, đo đạc mực nước ngập lụt hàng năm vùng tuyến đi qua: mực nước cao nhất, trung bình, thời gian ngập lụt...
b) Điều tra đo đạc mực nước sông tại đoạn tuyến vượt sông: mực nước cao nhất, mực nước trung bình, ghi rõ ngày tháng đo đạc.
c) Điều tra đặc điểm khí tượng: mưa, bão, sấm sét, nhiệt độ...
d) Lập báo cáo khảo sát Khí tượng - Thủy văn gồm: thuyết minh, các phụ lục, bản vẽ, bản tính, và các tài liệu liên quan.
6.3.5. Báo cáo kết quả khảo sát
- Căn cứ thực hiện khảo sát xây dựng.
- Khái quát về vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát xây dựng, đặc điểm, quy mô, tính chất công trình.
- Khối lượng khảo sát xây dựng đã thực hiện.
- Kết quả, số liệu khảo sát xây dựng sau khi thí nghiệm, phân tích.
- Các ý kiến đánh giá, lưu ý, đề xuất.
- Kết luận và kiến nghị.
- Các phụ lục kèm theo.
6.4. Báo cáo kết quả khảo sát
- Căn cứ thực hiện khảo sát xây dựng.
- Khái quát về vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát xây dựng, đặc điểm, quy mô, tính chất công trình.
- Khối lượng khảo sát xây dựng đã thực hiện.
- Kết quả, số liệu khảo sát xây dựng sau khi thu thập, phân tích, đánh giá. (Kết luận cấp đất đá, cấp địa hình chủ yếu của dự án trên).
- Văn bản, bản vẽ thỏa thuận tuyến đường dây với chính quyền địa phương (đối với đường dây trung áp và TBA phải có thỏa thuận với cấp huyện, thành phố), các Bộ, ngành liên quan, Điện lực quản lý vận hành.
- Kết quả diện tích đất chiếm dụng, số thửa trích lục, cây cối, hoa màu... tuyến đường dây dự kiến đi qua.
- Các ý kiến đánh giá, lưu ý, đề xuất. Đối với ĐDK trung áp có đánh giá, nhận xét hiện trạng địa hình (thuận lợi, khó khăn) cho việc vận chuyển vật tư thiết bị từ điểm tập kết vào đến chân công trình (biện pháp vận chuyển: Thủ công, bán thủ công, xe ô tô tải vào đến chân công trình). Nêu đánh giá khả năng xe, máy thi công vào đến chân công trình. 
- Kết luận và kiến nghị. 
- Các phụ lục kèm theo.
6.5. Khối lượng các loại công tác khảo sát xây dựng: 
	TT
	Hạng mục công việc
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	A
	Khảo sát phục vụ lập BCKTKT
	
	
	

	I
	Khảo sát địa hình 
	
	
	

	1
	Đo, vẽ tuyến đường dây trung thế trên không 35kV (XD mới)
	km
	7,04
	

	2
	Đo, vẽ tuyến đường dây trung thế cáp ngầm 35kV (XD mới)
	km
	0,6
	

	3
	Đo, vẽ tuyến đường dây hạ  thế 0,4kV (XD mới)
	km
	12,43
	

	4
	Đo, vẽ tuyến đường dây hạ  thế 0,4kV  (cải tạo)
	km
	6,34
	

	5
	Khảo sát phục vụ lập BCKTKT TBA 35 kV
	Vị trí
	11
	

	II
	Khảo sát địa chất (sử dụng kết quả của công trình tương tự)
	
	
	

	1
	Thu thập và căn cứ các tài liệu khảo sát địa chất của công trình lân cận(tương tự) Áp dụng công trình tương tự đối với công trình 5 năm gần nhất (nếu không có yêu cầu khoan thăm dò...).
	
	
	

	2
	Đo điện trở suất của đất nền trạm biến áp.
	Vị trí
	11
	

	III
	Các nội dung công việc khác 
(Thực hiện theo nhiệm vụ khảo sát được duyệt)
	
	
	



II.3. Công tác thiết kế
II.3.1 Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2026 khu vực 1 do Đội QLĐLKV Nghi Lộc quản lý
1. Yêu cầu về cảnh quan và kiến trúc của công trình:
- Tuyến đường dây phải đảm đảm bảo theo các quy phạm hiện hành tại Việt Nam, với hành lang tuyến mức độ ảnh hưởng của cường độ điện trường đến sức khoẻ con người. 
- Các giao chéo các công trình kiến trúc, nhà cửa và danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử (nếu có) đảm bảo quy phạm và không làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái khu vực.
- Diện tích đất chiếm dụng của công trình thuộc danh mục công trình phục vụ dân sinh. Mức độ ảnh hưởng và yếu tố tác động môi trường ở giới mức cho phép.
2. Nội dung yêu cầu về kỹ thuật dự án:
[bookmark: _Hlk106610719]9.1. Đường dây hạ thế 0,4kV : 
- Dây dẫn: Sử dụng dây cáp nhôm vặn xoắn các loại cho đường dây 0,4kV sau các trạm biến áp xây dựng mới.
- Cột: Sử dụng cột bê tông do các nhà máy trong nước sản xuất đạt tiêu chuẩn Việt Nam.
- Móng cột: Sử dụng các loại móng có bê tông đổ tại chỗ M150 đá 2x4.
- Tiếp đất: Dùng kiểu tiếp địa cọc tia hỗn hợp loại RL, điện trở tiếp địa đảm bảo theo quy phạm. Toàn bộ tiếp địa được chế tạo bằng thép hình.Toàn bộ phần tiếp xúc và phần dây tiếp địa để hở phải mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18 TCN 04-92.
- Phụ kiện: Sử dụng các loại kẹp treo, khoá néo, khóa đỡ, cổ dề và phụ kiện kèm theo để néo và đỡ dây. Kẹp treo và khoá néo cáp vặn xoắn do các nhà máy sản xuất trong nước đạt tiêu chuẩn Việt nam. Cổ dề mạ kẽm nhúng nóng chiều dày ≥80µm.
9.2. Đường dây trung thế : 
- Cột: Sử dụng loại cột BTLT PC(NPC) được sử dụng do các nhà máy Việt Nam sản xuất, có kết cấu và kích thước theo tiêu chuẩn Việt Nam 5847-2016, trên thân cột phải ghi tên nhà sản xuất và loại cột.
- Móng cột:  Móng Bê tông cốt thép đổ tại chỗ đá 2x4 M150; Bê tông lót móng đá 4x6 M100, bê tông chèn đá 1x2 M200.
- Xà giá: được chế tạo từ thép hình mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN, chiều dày lớp mạ yêu cầu  80m, khoảng cách pha- pha, pha- đất đảm bảo theo quy phạm hiện hành, kết cấu xà theo bản vẽ chi tiết của đề án thiết kế.
- Chống sét: Để bảo vệ sét đánh lan truyền trên đường dây và lan truyền đến TBA, lắp đặt 01 bộ chống sét van trên tuyến đường dây.
- Cách điện: 
+ Tại các vị trí néo dùng cách điện chuỗi Polymer, cách điện đứng VHĐ dùng cho ghế thao tác và đỡ cung, các phụ kiện kèm theo phụ kiện mạ kẽm nhúng nóng theo quy định.
- Dây dẫn: Thiết kế phù hợp với quy định hiện hành. Dây dẫn được chế tạo theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5064-1994/SĐ:1995.
[bookmark: _Hlk55310723]- Đóng cắt và bảo vệ cáp ngầm: Bố trí 01 bộ cầu dao cho cáp ngầm lên cột và bộ chống sét van. Cầu dao cách ly và chống sét van phải đảm bảo theo tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam và phù hợp với cấp điện áp vận hành.
- Cầu dao phân đoạn: Bố trí 01 bộ cầu dao cách ly tại đầu tuyến ĐZ nhánh rẽ dài từ 1km trở lên. 
- Tiếp đất: Kiểu cọc tia hỗn hợp loại RC2, RC3 điện trở tiếp địa đảm bảo theo quy phạm. Toàn bộ tiếp địa được chế tạo bằng thép hình, phần nổi được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18 TCN 04-92. Trị số điện trở đo được ≤30Ω đối với đường dây và trị số điện trở đo được ≤10Ω đối với vị trí lắp đặt thiết bị với mọi điều kiện thời tiết trong năm.
9.3. Trạm biến áp:
- MBA sử dụng nguồn máy dự phòng ngoài lưới tại Công ty ĐL Nghệ An hoặc điều chuyển nội bộ trong Tổng công ty, đảm bảo đủ điều kiện vận hành.
- Trạm biến áp được bố trí treo trên hai cột Bê tông ly tâm do các nhà máy trong nước sản xuất đạt tiêu chuẩn Việt Nam. Móng cột sử dụng Bêtông cốt thép đá 2x4 M150, lót móng bê tông M100 đá 4x6, chèn móng bê tông M200 đá 1x2, tấm đan bêtông cốt thép chống lún M200 đá 1x2; Nền trạm đổ bê tông M100 đá 4x6 dày 80mm, mặt nền láng vữa xi măng M75 dày 20mm. 
- Thao tác đóng cắt, bảo vệ ngắn mạch sử dụng 01 bộ cầu chì cắt tải polymer SI dây chảy lựa chọn theo công suất MBA và cấp điện áp vận hành. Bảo vệ chống sét trạm sử dụng các bộ chống sét van Hes phù hợp cấp điện áp vận hành.
- Cách điện: Sử dụng sứ đứng gốm cho các vị trí đỡ ghế thao tác và sứ đứng polymer (Polymer loại silicone rubber hoặc hỗn hợp silicone) để đỡ và néo dây.
- Dây đấu nối từ đường dây xuống MBA sử dụng cáp đồng hoặc nhôm bọc cách điện XLPE/HDPE có cấp điện áp phù hợp.
- Cáp tổng hạ thế dùng cáp đồng nhiều ruột loại: Cu/ PVC có tiết điện phù hợp với công suất máy biến áp.
- Phía hạ thế sử dụng 01 tủ hợp bộ được sản xuất theo kiểu đặt ngoài trời, vỏ tủ có chiều dày ≥ 2mm. Tủ được thiết kế 2 lớp cửa, một lớp để che phần thanh cái, chỉ để hở phần cần thao tác Ápômát và 1 lớp cửa bên ngoài để bảo vệ tủ, lớp cửa ngoài được gia công khuy chắc chắn và được khóa bằng ống khóa chế tạo bằng đồng. Đóng, cắt, bảo vệ quá dòng bằng Áptômát, bảo vệ chống sét bằng GZ-500V. Tủ có hai ngăn riêng biệt trong đó ngăn phía trên lắp hệ thống đo đếm. Có đồng hồ đa chức năng hiển thị U, I, Cosφ, có đèn báo pha. Ngăn phía dưới lắp hệ thống đóng cắt và bảo vệ. Áptômát theo tiêu chuẩn Việt Nam có xuất xứ rõ ràng. Thanh cái tủ phải được làm bằng đồng đỏ, tiết diện phù hợp với Áptômát tổng và phải được bọc cách điện co ngót nhiệt 3 màu (xanh, vàng, đỏ) theo quy phạm.
- Xà, các kết cấu thép: Toàn bộ xà giá được chế tạo bằng thép hình và được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18 TCN 04-92
[bookmark: _Hlk516841511]- Tiếp địa: Dùng kiểu tiếp địa cọc tia hỗn hợp, điện trở tiếp địa đảm bảo theo quy phạm. Toàn bộ tiếp địa được chế tạo bằng thép hình và phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn. Trị số điện trở 4Ω với mọi điều kiện thời tiết trong năm.
- Biển báo nguy hiểm và biển tên trạm về kích thước, sơn phản quang theo đúng quy trình quy phạm.
10. Khối lượng các loại công tác thiết kế xây dựng: 
	          TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Khối lượng

	I
	Quy mô dự án
	 
	 

	1
	Đường dây trung thế trên không 22kV (Xây dựng mới).
	km
	1,9

	2
	Đường dây trung thế trên không 35kV (Xây dựng mới).
	km
	3,7

	3
	Đường dây trung thế cáp ngầm 35kV 
(Xây dựng mới).
	km
	1,2

	4
	Trạm biến áp. 
	Trạm
	13

	5
	Đường dây hạ thế. (Xây dựng mới).
	km
	7,8

	II
	Biên chế hồ sơ
	 
	 

	1
	Tập 1: Nội dung hồ sơ 
	Tập
	9

	2
	Tập 2: Dự toán và thuyết minh dự toán
	Tập
	9

	3
	Tập 3: Thiết kế bản vẽ thi công
	Tập
	9




II.3.2 Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2026 khu vực 1 do Đội QLĐLKV Đô Lương quản lý
1. Yêu cầu về cảnh quan và kiến trúc của công trình:
- Tuyến đường dây phải đảm đảm bảo theo các quy phạm hiện hành tại Việt Nam, với hành lang tuyến mức độ ảnh hưởng của cường độ điện trường đến sức khoẻ con người. 
- Các giao chéo các công trình kiến trúc, nhà cửa và danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử (nếu có) đảm bảo quy phạm và không làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái khu vực.
- Diện tích đất chiếm dụng của công trình thuộc danh mục công trình phục vụ dân sinh. Mức độ ảnh hưởng và yếu tố tác động môi trường ở giới mức cho phép.
2. Nội dung yêu cầu về kỹ thuật dự án:
9.1. Đường dây hạ thế 0,4kV : 
- Dây dẫn: Sử dụng dây cáp nhôm vặn xoắn các loại cho đường dây 0,4kV sau các trạm biến áp xây dựng mới.
- Cột: Sử dụng cột bê tông do các nhà máy trong nước sản xuất đạt tiêu chuẩn Việt Nam.
- Móng cột: Sử dụng các loại móng có bê tông đổ tại chỗ M150 đá 2x4.
- Tiếp đất: Dùng kiểu tiếp địa cọc tia hỗn hợp loại RL, điện trở tiếp địa đảm bảo theo quy phạm. Toàn bộ tiếp địa được chế tạo bằng thép hình.Toàn bộ phần tiếp xúc và phần dây tiếp địa để hở phải mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18 TCN 04-92.
- Phụ kiện: Sử dụng các loại kẹp treo, khoá néo, khóa đỡ, cổ dề và phụ kiện kèm theo để néo và đỡ dây. Kẹp treo và khoá néo cáp vặn xoắn do các nhà máy sản xuất trong nước đạt tiêu chuẩn Việt nam. Cổ dề mạ kẽm nhúng nóng chiều dày ≥80µm.
9.2. Đường dây trung thế : 
- Cột: Sử dụng loại cột BTLT PC(NPC) được sử dụng do các nhà máy Việt Nam sản xuất, có kết cấu và kích thước theo tiêu chuẩn Việt Nam 5847-2016, trên thân cột phải ghi tên nhà sản xuất và loại cột.
- Móng cột:  Móng Bê tông cốt thép đổ tại chỗ đá 2x4 M150; Bê tông lót móng đá 4x6 M100, bê tông chèn đá 1x2 M200.
- Xà giá: được chế tạo từ thép hình mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN, chiều dày lớp mạ yêu cầu  80m, khoảng cách pha- pha, pha- đất đảm bảo theo quy phạm hiện hành, kết cấu xà theo bản vẽ chi tiết của đề án thiết kế.
- Chống sét: Để bảo vệ sét đánh lan truyền trên đường dây và lan truyền đến TBA, lắp đặt 01 bộ chống sét van trên tuyến đường dây.
- Cách điện: 
+ Tại các vị trí néo dùng cách điện chuỗi Polymer, cách điện đứng VHĐ dùng cho ghế thao tác và đỡ cung, các phụ kiện kèm theo phụ kiện mạ kẽm nhúng nóng theo quy định.
- Dây dẫn: Thiết kế phù hợp với quy định hiện hành. Dây dẫn được chế tạo theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5064-1994/SĐ:1995.
- Đóng cắt và bảo vệ cáp ngầm: Bố trí 01 bộ cầu dao cho cáp ngầm lên cột và bộ chống sét van. Cầu dao cách ly và chống sét van phải đảm bảo theo tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam và phù hợp với cấp điện áp vận hành.
- Cầu dao phân đoạn: Bố trí 01 bộ cầu dao cách ly tại đầu tuyến ĐZ nhánh rẽ dài từ 1km trở lên. 
- Tiếp đất: Kiểu cọc tia hỗn hợp loại RC2, RC3 điện trở tiếp địa đảm bảo theo quy phạm. Toàn bộ tiếp địa được chế tạo bằng thép hình, phần nổi được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18 TCN 04-92. Trị số điện trở đo được ≤30Ω đối với đường dây và trị số điện trở đo được ≤10Ω đối với vị trí lắp đặt thiết bị với mọi điều kiện thời tiết trong năm.
9.3. Trạm biến áp:
- MBA sử dụng nguồn máy dự phòng ngoài lưới tại Công ty ĐL Nghệ An hoặc điều chuyển nội bộ trong Tổng công ty, đảm bảo đủ điều kiện vận hành.
- Trạm biến áp được bố trí treo trên hai cột Bê tông ly tâm do các nhà máy trong nước sản xuất đạt tiêu chuẩn Việt Nam. Móng cột sử dụng Bêtông cốt thép đá 2x4 M150, lót móng bê tông M100 đá 4x6, chèn móng bê tông M200 đá 1x2, tấm đan bêtông cốt thép chống lún M200 đá 1x2; Nền trạm đổ bê tông M100 đá 4x6 dày 80mm, mặt nền láng vữa xi măng M75 dày 20mm. 
- Thao tác đóng cắt, bảo vệ ngắn mạch sử dụng 01 bộ cầu chì cắt tải polymer SI dây chảy lựa chọn theo công suất MBA và cấp điện áp vận hành. Bảo vệ chống sét trạm sử dụng các bộ chống sét van Hes phù hợp cấp điện áp vận hành.
- Cách điện: Sử dụng sứ đứng gốm cho các vị trí đỡ ghế thao tác và sứ đứng polymer (Polymer loại silicone rubber hoặc hỗn hợp silicone) để đỡ và néo dây.
- Dây đấu nối từ đường dây xuống MBA sử dụng cáp đồng hoặc nhôm bọc cách điện XLPE/HDPE có cấp điện áp phù hợp.
- Cáp tổng hạ thế dùng cáp đồng nhiều ruột loại: Cu/ PVC có tiết điện phù hợp với công suất máy biến áp.
- Phía hạ thế sử dụng 01 tủ hợp bộ được sản xuất theo kiểu đặt ngoài trời, vỏ tủ có chiều dày ≥ 2mm. Tủ được thiết kế 2 lớp cửa, một lớp để che phần thanh cái, chỉ để hở phần cần thao tác Ápômát và 1 lớp cửa bên ngoài để bảo vệ tủ, lớp cửa ngoài được gia công khuy chắc chắn và được khóa bằng ống khóa chế tạo bằng đồng. Đóng, cắt, bảo vệ quá dòng bằng Áptômát, bảo vệ chống sét bằng GZ-500V. Tủ có hai ngăn riêng biệt trong đó ngăn phía trên lắp hệ thống đo đếm. Có đồng hồ đa chức năng hiển thị U, I, Cosφ, có đèn báo pha. Ngăn phía dưới lắp hệ thống đóng cắt và bảo vệ. Áptômát theo tiêu chuẩn Việt Nam có xuất xứ rõ ràng. Thanh cái tủ phải được làm bằng đồng đỏ, tiết diện phù hợp với Áptômát tổng và phải được bọc cách điện co ngót nhiệt 3 màu (xanh, vàng, đỏ) theo quy phạm.
- Xà, các kết cấu thép: Toàn bộ xà giá được chế tạo bằng thép hình và được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18 TCN 04-92
- Tiếp địa: Dùng kiểu tiếp địa cọc tia hỗn hợp, điện trở tiếp địa đảm bảo theo quy phạm. Toàn bộ tiếp địa được chế tạo bằng thép hình và phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn. Trị số điện trở 4Ω với mọi điều kiện thời tiết trong năm.
- Biển báo nguy hiểm và biển tên trạm về kích thước, sơn phản quang theo đúng quy trình quy phạm.
10. Khối lượng các loại công tác thiết kế xây dựng: 
	          TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Khối lượng

	I
	Quy mô dự án
	 
	 

	1
	Đường dây trung thế trên không 22kV (Xây dựng mới).
	km
	2,5

	2
	Đường dây trung thế trên không 35kV (Xây dựng mới).
	km
	2,75

	3
	Trạm biến áp. 
	Trạm
	09

	4
	Đường dây hạ thế. (Xây dựng mới).
	km
	4,8

	5
	Đường dây hạ thế. (Cải tạo)
	km
	28,34

	II
	Biên chế hồ sơ
	 
	 

	1
	Tập 1: Nội dung hồ sơ 
	Tập
	9

	2
	Tập 2: Dự toán và thuyết minh dự toán
	Tập
	9

	3
	Tập 3: Thiết kế bản vẽ thi công
	Tập
	9



II.3.3 Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2026 do Đội QLĐLKV Diễn Châu quản lý
1. Đường dây trung thế trên không: 
- Các giải pháp thiết kế chính:
+ Kiểu: Đường dây trên không.
+ Cấp điện áp: 35kV; 22kV. 
+ Số mạch: mạch đơn. 
- Cột: Sử dụng cột bê tông ly tâm loại NPC(PC) do các nhà máy trong nước sản xuất, có kết cấu và kích thước theo tiêu chuẩn Việt Nam 5847-2016, trên thân cột phải ghi tên nhà sản xuất và loại cột.
- Móng cột:  Móng Bê tông cốt thép đổ tại chỗ đá 2x4 M150; Bê tông lót móng đá 4x6 M100, bê tông chèn đá 1x2 M200.
- Xà giá: Được chế tạo từ thép hình mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN, chiều dày lớp mạ yêu cầu  80m, khoảng cách pha- pha, pha- đất đảm bảo theo quy phạm hiện hành, kết cấu xà theo bản vẽ chi tiết của đề án thiết kế.
- Cách điện: Tại các vị trí néo dây dẫn dùng cách điện chuỗi Polymer, tại các vị trí đỡ dây dẫn và đỡ ghế thao tác sử dụng cách điện đứng sứ gốm VHĐ, các phụ kiện kèm theo được mạ kẽm nhúng nóng theo quy định. Cách điện phù hợp với cấp điện áp vận hành.
- Dây dẫn: Sử dụng dây nhôm lõi thép cho đường dây trên không. Dây dẫn được chế tạo theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5064-1994/SĐ:1995. Tiết diện dây dẫn phù hợp với thiết kế công suất MBA.
- Cầu dao phân đoạn: Đường dây nhánh rẽ có chiều dài từ 1km trở lên lắp đặt 01 bộ cầu dao cách ly tại đầu tuyến nhánh rẽ. Cầu dao cách ly phải đảm bảo theo tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.
- Tiếp đất: Kiểu cọc tia hỗn hợp. Toàn bộ tiếp địa được chế tạo bằng thép hình và được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18 TCN 04-92. Điện trở tiếp đất đường dây phải đảm bảo Rtđ  30, đối với những vị trí lắp đặt thiết bị phải đảm bảo Rtđ  10 với mọi điều kiện thời tiết trong năm, nếu không đảm bảo phải có biện pháp xử lý.
2. Đường dây trung thế cáp ngầm: 
- Các giải pháp thiết kế chính:
+ Kiểu: Đường dây cáp ngầm.
+ Cấp điện áp: 35kV. 
+ Số mạch: mạch đơn. 
- Xà giá: Được chế tạo từ thép hình mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN, chiều dày lớp mạ yêu cầu  80m, khoảng cách pha- pha, pha- đất đảm bảo theo quy phạm hiện hành, kết cấu xà theo bản vẽ chi tiết của đề án thiết kế.
- Cách điện: Đỡ thanh cái và đỡ ghế thao tác sử dụng cách điện đứng sứ gốm VHĐ, các phụ kiện kèm theo được mạ kẽm nhúng nóng theo quy định. Cách điện phù hợp với cấp điện áp vận hành.
- Dây dẫn: Sử dụng cáp ngầm 3 pha AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC/WATER-3x95mm2-35kV cho cấp điện áp 35kV. Thanh cái: Đấu nối với cáp ngầm, thiết bị đóng cắt và bảo vệ sử dụng dây nhôm lõi thép cho đường dây trên không. Dây dẫn được chế tạo theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5064-1994/SĐ:1995.
- Đóng cắt và bảo vệ cáp ngầm: Bố trí 01 bộ cầu dao cho cáp ngầm lên cột và bộ chống sét van. Cầu dao cách ly và chống sét van phải đảm bảo theo tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.
- Tiếp đất: Kiểu cọc tia hỗn hợp. Toàn bộ tiếp địa được chế tạo bằng thép hình và được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18 TCN 04-92. Điện trở phải đảm bảo Rtđ  10 với mọi điều kiện thời tiết trong năm, nếu không đảm bảo phải có biện pháp xử lý.
- Hào cáp ngầm: Sử dụng hào cáp phù hợp với cấp điện áp 35kV.
3. Đường dây hạ thế 0,4kV: 
- Dây dẫn: Sử dụng dây cáp nhôm vặn xoắn các loại cho đường dây 0,4kV sau các trạm biến áp xây dựng mới.
- Cột: Sử dụng cột bê tông cốt thép do các nhà máy trong nước sản xuất đạt tiêu chuẩn Việt Nam.
- Móng cột: Sử dụng các loại móng có bê tông đổ tại chỗ M150 đá 2x4.
- Tiếp đất: Dùng kiểu tiếp địa cọc tia hỗn hợp loại RLL, điện trở tiếp địa đảm bảo theo quy phạm. Toàn bộ tiếp địa được chế tạo bằng thép hình. Toàn bộ phần tiếp xúc và phần dây tiếp địa để hở phải mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18 TCN 04-92.
- Phụ kiện: Sử dụng các loại kẹp treo, khoá néo, khóa đỡ, cổ dề và phụ kiện kèm theo để néo và đỡ dây. Kẹp treo và khoá néo cáp vặn xoắn do các nhà máy sản xuất trong nước đạt tiêu chuẩn Việt nam. Cổ dề mạ kẽm nhúng nóng chiều dày ≥80µm.
10.4. Trạm biến áp:
- MBA sử dụng nguồn máy dự phòng ngoài lưới tại Công ty Điện lực Nghệ An hoặc điều chuyển nội bộ trong Tổng công ty.
- Thao tác đóng cắt, bảo vệ ngắn mạch sử dụng 01 bộ cầu chì cắt tải polymer SI dây chảy lựa chọn theo công suất MBA và cấp điện áp vận hành. Bảo vệ chống sét trạm sử dụng các bộ chống sét van phù hợp cấp điện áp vận hành.
- Cách điện: Sử dụng sứ đứng gốm cho các vị trí đỡ ghế thao tác và sứ đứng polymer (Polymer loại silicone rubber hoặc hỗn hợp silicone) để đỡ và néo dây.
- Dây đấu nối từ đường dây xuống MBA sử dụng cáp đồng hoặc nhôm bọc cách điện XLPE/HDPE có cấp điện áp phù hợp.
- Cáp tổng hạ thế dùng cáp đồng nhiều ruột loại: Cu/XLPE/PVC có tiết diện phù hợp với công suất máy biến áp.
- Phía hạ thế sử dụng 01 tủ hợp bộ được sản xuất theo kiểu đặt ngoài trời, vỏ tủ có chiều dày ≥ 2mm. Tủ được thiết kế 2 lớp cửa, một lớp để che phần thanh cái, chỉ để hở phần cần thao tác Ápômát và 1 lớp cửa bên ngoài để bảo vệ tủ. Đóng, cắt, bảo vệ quá dòng bằng Áptômát, bảo vệ chống sét bằng GZ-500V. Tủ có hai ngăn riêng biệt trong đó ngăn phía trên lắp hệ thống đo đếm. Có đồng hồ đa chức năng hiển thị U, I, Cosφ, có đèn báo pha. Ngăn phía dưới lắp hệ thống đóng cắt và bảo vệ. Áptômát theo tiêu chuẩn Việt Nam có xuất xứ rõ ràng. Thanh cái tủ phải được làm bằng đồng đỏ, tiết diện phù hợp với Áptômát tổng và phải được bọc cách điện co ngót nhiệt 3 màu (xanh, vàng, đỏ) theo quy phạm.
- Xà, các kết cấu thép: Toàn bộ xà giá được chế tạo bằng thép hình và được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18 TCN 04-92
- Tiếp địa: Dùng kiểu tiếp địa cọc tia hỗn hợp, điện trở tiếp địa đảm bảo theo quy phạm. Toàn bộ tiếp địa được chế tạo bằng thép hình và phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn. Trị số điện trở ≤ 4Ω với mọi điều kiện thời tiết trong năm.
- Biển báo nguy hiểm và biển tên trạm về kích thước, sơn phản quang theo đúng quy trình quy phạm.
4. Khối lượng các loại công tác thiết kế xây dựng: 
	TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Khối lượng

	A
	Lập BCKTKT 
	 
	 

	I
	Quy mô dự án:
	 
	 

	1
	- XDM 4,98km ĐZ 35kV và 1,51km ĐZ 22kV sử dụng dây dẫn ACSR-70/11.
- XDM 0,68km cáp ngầm 35kV, sử dụng cáp ngầm loại Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-3x95mm2-35kV.
- XDM 13 TBA bao gồm: (6x250+4x320)kVA-35/0,4kV + (1x250+1x320+1x400)kVA-22/0,4kV.
- XDM 6,84km ĐZ 0,4kV: sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 70mm2, 95mm2.
- Bổ sung, nâng cấp cải tạo 14,42km ĐZ 0,4kV từ tiết diện 35-70mm2 lên dây 70mm2, 95mm2 sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE.
- MBA sử dụng nguồn máy dự phòng ngoài lưới tại Công ty Điện lực Nghệ An hoặc điều chuyển nội bộ trong Tổng công ty.
	HT
	01

	II
	Biên chế hồ sơ:
- Tập 1: Nội dung BCKTKT.
- Tập 2: Dự toán xây dựng công trình và thuyết minh dự toán
- Tập 3: Thiết kế bản vẽ thi công
	 Tập
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II.3.4 Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2026 khu vực 1 do Đội QLĐLKV Vinh quản lý
1. Đường dây trung thế trên không: 
- Các giải pháp thiết kế chính:
+ Kiểu: Đường dây trên không.
+ Cấp điện áp: 22kV. 
+ Số mạch: mạch đơn. 
- Cột: Sử dụng cột bê tông ly tâm loại NPC(PC) do các nhà máy trong nước sản xuất, có kết cấu và kích thước theo tiêu chuẩn Việt Nam 5847-2016, trên thân cột phải ghi tên nhà sản xuất và loại cột.
- Móng cột:  Móng Bê tông cốt thép đổ tại chỗ đá 2x4 M150; Bê tông lót móng đá 4x6 M100, bê tông chèn đá 1x2 M200.
- Xà giá: Được chế tạo từ thép hình mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN, chiều dày lớp mạ yêu cầu  80m, khoảng cách pha- pha, pha- đất đảm bảo theo quy phạm hiện hành, kết cấu xà theo bản vẽ chi tiết của đề án thiết kế.
- Cách điện: Tại các vị trí néo dây dẫn dùng cách điện chuỗi Polymer, tại các vị trí đỡ dây dẫn và đỡ ghế thao tác sử dụng cách điện đứng sứ gốm VHĐ, các phụ kiện kèm theo được mạ kẽm nhúng nóng theo quy định. Cách điện phù hợp với cấp điện áp vận hành.
- Dây dẫn: Sử dụng dây nhôm lõi thép cho đường dây trên không. Dây dẫn được chế tạo theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5064-1994/SĐ:1995. Tiết diện dây dẫn phù hợp với thiết kế công suất MBA.
- Cầu dao phân đoạn: Đường dây nhánh rẽ có chiều dài từ 1km trở lên lắp đặt 01 bộ cầu dao cách ly tại đầu tuyến nhánh rẽ. Cầu dao cách ly phải đảm bảo theo tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.
- Tiếp đất: Kiểu cọc tia hỗn hợp. Toàn bộ tiếp địa được chế tạo bằng thép hình và được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18 TCN 04-92. Điện trở tiếp đất đường dây phải đảm bảo Rtđ  30, đối với những vị trí lắp đặt thiết bị phải đảm bảo Rtđ  10 với mọi điều kiện thời tiết trong năm, nếu không đảm bảo phải có biện pháp xử lý.
2. Đường dây trung thế cáp ngầm: 
- Các giải pháp thiết kế chính:
+ Kiểu: Đường dây cáp ngầm.
+ Cấp điện áp: 22kV. 
+ Số mạch: mạch đơn. 
- Xà giá: Được chế tạo từ thép hình mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN, chiều dày lớp mạ yêu cầu  80m, khoảng cách pha- pha, pha- đất đảm bảo theo quy phạm hiện hành, kết cấu xà theo bản vẽ chi tiết của đề án thiết kế.
- Cách điện: Đỡ thanh cái và đỡ ghế thao tác sử dụng cách điện đứng sứ gốm VHĐ, các phụ kiện kèm theo được mạ kẽm nhúng nóng theo quy định. Cách điện phù hợp với cấp điện áp vận hành.
- Dây dẫn: Sử dụng cáp ngầm 3 pha AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC/WATER-3x95mm2-24kV cho cấp điện áp 22kV. Thanh cái: Đấu nối với cáp ngầm, thiết bị đóng cắt và bảo vệ sử dụng dây nhôm lõi thép cho đường dây trên không. Dây dẫn được chế tạo theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5064-1994/SĐ:1995.
- Đóng cắt và bảo vệ cáp ngầm: Bố trí 01 bộ cầu dao cho cáp ngầm lên cột và bộ chống sét van. Cầu dao cách ly và chống sét van phải đảm bảo theo tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.
- Tiếp đất: Kiểu cọc tia hỗn hợp. Toàn bộ tiếp địa được chế tạo bằng thép hình và được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18 TCN 04-92. Điện trở phải đảm bảo Rtđ  10 với mọi điều kiện thời tiết trong năm, nếu không đảm bảo phải có biện pháp xử lý.
- Hào cáp ngầm: Sử dụng hào cáp phù hợp với cấp điện áp 22kV.
3. Đường dây hạ thế 0,4kV: 
- Dây dẫn: Sử dụng dây cáp nhôm vặn xoắn các loại cho đường dây 0,4kV sau các trạm biến áp xây dựng mới.
- Cột: Sử dụng cột bê tông cốt thép do các nhà máy trong nước sản xuất đạt tiêu chuẩn Việt Nam.
- Móng cột: Sử dụng các loại móng có bê tông đổ tại chỗ M150 đá 2x4.
- Tiếp đất: Dùng kiểu tiếp địa cọc tia hỗn hợp loại RLL, điện trở tiếp địa đảm bảo theo quy phạm. Toàn bộ tiếp địa được chế tạo bằng thép hình. Toàn bộ phần tiếp xúc và phần dây tiếp địa để hở phải mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18 TCN 04-92.
- Phụ kiện: Sử dụng các loại kẹp treo, khoá néo, khóa đỡ, cổ dề và phụ kiện kèm theo để néo và đỡ dây. Kẹp treo và khoá néo cáp vặn xoắn do các nhà máy sản xuất trong nước đạt tiêu chuẩn Việt nam. Cổ dề mạ kẽm nhúng nóng chiều dày ≥80µm.
4. Trạm biến áp:
- MBA sử dụng nguồn máy dự phòng ngoài lưới tại Công ty Điện lực Nghệ An hoặc điều chuyển nội bộ trong Tổng công ty.
- Thao tác đóng cắt, bảo vệ ngắn mạch sử dụng 01 bộ cầu chì cắt tải polymer SI dây chảy lựa chọn theo công suất MBA và cấp điện áp vận hành. Bảo vệ chống sét trạm sử dụng các bộ chống sét van phù hợp cấp điện áp vận hành.
- Cách điện: Sử dụng sứ đứng gốm cho các vị trí đỡ ghế thao tác và sứ đứng polymer (Polymer loại silicone rubber hoặc hỗn hợp silicone) để đỡ và néo dây.
- Dây đấu nối từ đường dây xuống MBA sử dụng cáp đồng hoặc nhôm bọc cách điện XLPE/HDPE có cấp điện áp phù hợp.
- Cáp tổng hạ thế dùng cáp đồng nhiều ruột loại: Cu/XLPE/PVC có tiết diện phù hợp với công suất máy biến áp.
- Phía hạ thế sử dụng 01 tủ hợp bộ được sản xuất theo kiểu đặt ngoài trời, vỏ tủ có chiều dày ≥ 2mm. Tủ được thiết kế 2 lớp cửa, một lớp để che phần thanh cái, chỉ để hở phần cần thao tác Ápômát và 1 lớp cửa bên ngoài để bảo vệ tủ. Đóng, cắt, bảo vệ quá dòng bằng Áptômát, bảo vệ chống sét bằng GZ-500V. Tủ có hai ngăn riêng biệt trong đó ngăn phía trên lắp hệ thống đo đếm. Có đồng hồ đa chức năng hiển thị U, I, Cosφ, có đèn báo pha. Ngăn phía dưới lắp hệ thống đóng cắt và bảo vệ. Áptômát theo tiêu chuẩn Việt Nam có xuất xứ rõ ràng. Thanh cái tủ phải được làm bằng đồng đỏ, tiết diện phù hợp với Áptômát tổng và phải được bọc cách điện co ngót nhiệt 3 màu (xanh, vàng, đỏ) theo quy phạm.
- Xà, các kết cấu thép: Toàn bộ xà giá được chế tạo bằng thép hình và được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18 TCN 04-92
- Tiếp địa: Dùng kiểu tiếp địa cọc tia hỗn hợp, điện trở tiếp địa đảm bảo theo quy phạm. Toàn bộ tiếp địa được chế tạo bằng thép hình và phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn. Trị số điện trở ≤ 4Ω với mọi điều kiện thời tiết trong năm.
- Biển báo nguy hiểm và biển tên trạm về kích thước, sơn phản quang theo đúng quy trình quy phạm.
.5. Tủ trung thế RMU: Tư vấn thiết kế tính toán phù hợp cấu hình, số lượng ngăn đóng cắt trong tủ RMU-22kV cho cáp ngầm. Tiêu chuẩn kỹ thuật tủ RMU đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành của EVN. Tiếp địa cho tủ RMU: Dùng kiểu tiếp địa cọc tia hỗn hợp, điện trở tiếp địa đảm bảo theo quy phạm. Toàn bộ tiếp địa được chế tạo bằng thép hình và phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn. 
6. Khối lượng các loại công tác thiết kế xây dựng: 
	TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Khối lượng

	A
	Lập BCKTKT 
	 
	 

	I
	Quy mô dự án:
	 
	 

	1
	- XDM 0,2km ĐZ 22kV sử dụng dây dẫn ACSR-70/11.
- XDM 1,65 km cáp ngầm 22kV, sử dụng cáp ngầm loại Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-3x95mm2-24kV.
- XDM 13 TBA bao gồm: (11x320 + 2x400) kVA-22/0,4kV.
- XDM 08 tủ RMU 22kV.
- XDM 7,8 km ĐZ 0,4kV: sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 95mm2.
- MBA sử dụng nguồn máy dự phòng ngoài lưới tại Công ty Điện lực Nghệ An hoặc điều chuyển nội bộ trong Tổng công ty.
	HT
	01

	II
	Biên chế hồ sơ:
- Tập 1: Nội dung BCKTKT.
- Tập 2: Dự toán xây dựng công trình và thuyết minh dự toán
- Tập 3: Thiết kế bản vẽ thi công
	 Tập
	9 



II.3.5 Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN năm 2026 khu vực 1 do Đội QLĐLKV Yên Thành quản lý
1. Đường dây trung thế trên không: 
- Các giải pháp thiết kế chính:
+ Kiểu: Đường dây trên không.
+ Cấp điện áp: 22kV, 35kV. 
+ Số mạch: mạch đơn. 
- Cột: Sử dụng cột bê tông ly tâm loại NPC(PC) do các nhà máy trong nước sản xuất, có kết cấu và kích thước theo tiêu chuẩn Việt Nam 5847-2016, trên thân cột phải ghi tên nhà sản xuất và loại cột.
- Móng cột:  Móng Bê tông cốt thép đổ tại chỗ đá 2x4 M150; Bê tông lót móng đá 4x6 M100, bê tông chèn đá 1x2 M200.
- Xà giá: Được chế tạo từ thép hình mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN, chiều dày lớp mạ yêu cầu  80m, khoảng cách pha- pha, pha- đất đảm bảo theo quy phạm hiện hành, kết cấu xà theo bản vẽ chi tiết của đề án thiết kế.
- Cách điện: Tại các vị trí néo dây dẫn dùng cách điện chuỗi Polymer, tại các vị trí đỡ dây dẫn và đỡ ghế thao tác sử dụng cách điện đứng sứ gốm VHĐ, các phụ kiện kèm theo được mạ kẽm nhúng nóng theo quy định. Cách điện phù hợp với cấp điện áp vận hành.
- Dây dẫn: Sử dụng dây nhôm lõi thép cho đường dây trên không. Dây dẫn được chế tạo theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5064-1994/SĐ:1995. Tiết diện dây dẫn phù hợp với thiết kế công suất MBA.
- Cầu dao phân đoạn: Đường dây nhánh rẽ có chiều dài từ 1km trở lên lắp đặt 01 bộ cầu dao cách ly tại đầu tuyến nhánh rẽ. Cầu dao cách ly phải đảm bảo theo tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.
- Tiếp đất: Kiểu cọc tia hỗn hợp. Toàn bộ tiếp địa được chế tạo bằng thép hình và được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18 TCN 04-92. Điện trở tiếp đất đường dây phải đảm bảo Rtđ  30, đối với những vị trí lắp đặt thiết bị phải đảm bảo Rtđ  10 với mọi điều kiện thời tiết trong năm, nếu không đảm bảo phải có biện pháp xử lý.
2. Đường dây hạ thế 0,4kV: 
- Dây dẫn: Sử dụng dây cáp nhôm vặn xoắn các loại cho đường dây 0,4kV sau các trạm biến áp xây dựng mới.
- Cột: Sử dụng cột bê tông cốt thép do các nhà máy trong nước sản xuất đạt tiêu chuẩn Việt Nam.
- Móng cột: Sử dụng các loại móng có bê tông đổ tại chỗ M150 đá 2x4.
- Tiếp đất: Dùng kiểu tiếp địa cọc tia hỗn hợp loại RLL, điện trở tiếp địa đảm bảo theo quy phạm. Toàn bộ tiếp địa được chế tạo bằng thép hình. Toàn bộ phần tiếp xúc và phần dây tiếp địa để hở phải mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18 TCN 04-92.
- Phụ kiện: Sử dụng các loại kẹp treo, khoá néo, khóa đỡ, cổ dề và phụ kiện kèm theo để néo và đỡ dây. Kẹp treo và khoá néo cáp vặn xoắn do các nhà máy sản xuất trong nước đạt tiêu chuẩn Việt nam. Cổ dề mạ kẽm nhúng nóng chiều dày ≥80µm.
3. Trạm biến áp:
- MBA sử dụng nguồn máy dự phòng ngoài lưới tại Công ty Điện lực Nghệ An hoặc điều chuyển nội bộ trong Tổng công ty.
- Thao tác đóng cắt, bảo vệ ngắn mạch sử dụng 01 bộ cầu chì cắt tải polymer SI dây chảy lựa chọn theo công suất MBA và cấp điện áp vận hành. Bảo vệ chống sét trạm sử dụng các bộ chống sét van phù hợp cấp điện áp vận hành.
- Cách điện: Sử dụng sứ đứng gốm cho các vị trí đỡ ghế thao tác; đỡ và néo dây.
- Dây đấu nối từ đường dây xuống MBA sử dụng cáp đồng hoặc nhôm bọc cách điện XLPE/HDPE có cấp điện áp phù hợp.
- Cáp tổng hạ thế dùng cáp đồng nhiều ruột loại: Cu/XLPE/PVC có tiết diện phù hợp với công suất máy biến áp.
- Phía hạ thế sử dụng 01 tủ hợp bộ được sản xuất theo kiểu đặt ngoài trời, vỏ tủ có chiều dày ≥ 2mm. Tủ được thiết kế 2 lớp cửa, một lớp để che phần thanh cái, chỉ để hở phần cần thao tác Ápômát và 1 lớp cửa bên ngoài để bảo vệ tủ. Đóng, cắt, bảo vệ quá dòng bằng Áptômát, bảo vệ chống sét bằng GZ-500V. Tủ có hai ngăn riêng biệt trong đó ngăn phía trên lắp hệ thống đo đếm. Có đồng hồ đa chức năng hiển thị U, I, Cosφ, có đèn báo pha. Ngăn phía dưới lắp hệ thống đóng cắt và bảo vệ. Áptômát theo tiêu chuẩn Việt Nam có xuất xứ rõ ràng. Thanh cái tủ phải được làm bằng đồng đỏ, tiết diện phù hợp với Áptômát tổng và phải được bọc cách điện co ngót nhiệt 3 màu (xanh, vàng, đỏ) theo quy phạm.
- Xà, các kết cấu thép: Toàn bộ xà giá được chế tạo bằng thép hình và được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18 TCN 04-92
- Tiếp địa: Dùng kiểu tiếp địa cọc tia hỗn hợp, điện trở tiếp địa đảm bảo theo quy phạm. Toàn bộ tiếp địa được chế tạo bằng thép hình và phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn. Trị số điện trở ≤ 4Ω với mọi điều kiện thời tiết trong năm.
- Biển báo nguy hiểm và biển tên trạm về kích thước, sơn phản quang theo đúng quy trình quy phạm.
4. Khối lượng các loại công tác thiết kế xây dựng: 
	TT
	Hạng mục công việc
	Đơn vị
	Khối lượng

	A
	Lập BCKTKT - DT
	
	

	I
	Quy mô dự án:
	
	

	1
	Xây dựng mới tuyến đường dây trung thế 35kV 
	km
	3,85

	2
	Xây dựng mới tuyến đường dây trung thế 22kV 
	km
	0,55

	3
	Xây dựng mới tuyến đường dây hạ  thế 0,4kV
	km
	1,8

	4
	Cải tạo tuyến đường dây hạ  thế 0,4kV
	km
	31,84

	5
	Xây dựng mới TBA 35 kV
	Trạm
	05

	6
	Xây dựng mới TBA 22 kV
	Trạm
	01

	II
	Biên chế hồ sơ
	 
	 

	1
	Tập 1: Nội dung BCKTKT 
	Tập
	9

	2
	Tập 2: Dự toán xây dựng công trình và thuyết minh dự toán
	Tập
	9

	3
	Tập 3: Thiết kế bản vẽ thi công
	Tập
	9



I.3.6 Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2026 khu vực 1 do Đội QLĐLKV Anh Sơn quản lý
1. Đường dây trung thế trên không: 
- Các giải pháp thiết kế chính:
+ Kiểu: Đường dây trên không.
+ Cấp điện áp: 35kV. 
+ Số mạch: mạch đơn. 
- Cột: Sử dụng cột bê tông ly tâm loại NPC(PC) do các nhà máy trong nước sản xuất, có kết cấu và kích thước theo tiêu chuẩn Việt Nam 5847-2016, trên thân cột phải ghi tên nhà sản xuất và loại cột.
- Móng cột:  Móng Bê tông cốt thép đổ tại chỗ đá 2x4 M150; Bê tông lót móng đá 4x6 M100, bê tông chèn đá 1x2 M200.
- Xà giá: Được chế tạo từ thép hình mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN, chiều dày lớp mạ yêu cầu  80m, khoảng cách pha- pha, pha- đất đảm bảo theo quy phạm hiện hành, kết cấu xà theo bản vẽ chi tiết của đề án thiết kế.
- Cách điện: Tại các vị trí néo dây dẫn dùng cách điện chuỗi Polymer, tại các vị trí đỡ dây dẫn và đỡ ghế thao tác sử dụng cách điện đứng sứ gốm VHĐ, các phụ kiện kèm theo được mạ kẽm nhúng nóng theo quy định. Cách điện phù hợp với cấp điện áp vận hành.
- Dây dẫn: Sử dụng dây nhôm lõi thép cho đường dây trên không. Dây dẫn được chế tạo theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5064-1994/SĐ:1995. Tiết diện dây dẫn phù hợp với thiết kế công suất MBA.
- Cầu dao phân đoạn: Đường dây nhánh rẽ có chiều dài từ 1km trở lên lắp đặt 01 bộ cầu dao cách ly tại đầu tuyến nhánh rẽ. Cầu dao cách ly phải đảm bảo theo tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.
- Tiếp đất: Kiểu cọc tia hỗn hợp. Toàn bộ tiếp địa được chế tạo bằng thép hình và được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18 TCN 04-92. Điện trở tiếp đất đường dây phải đảm bảo Rtđ  30, đối với những vị trí lắp đặt thiết bị phải đảm bảo Rtđ  10 với mọi điều kiện thời tiết trong năm, nếu không đảm bảo phải có biện pháp xử lý.
2. Đường dây hạ thế 0,4kV: 
- Dây dẫn: Sử dụng dây cáp nhôm vặn xoắn các loại cho đường dây 0,4kV sau các trạm biến áp xây dựng mới.
- Cột: Sử dụng cột bê tông cốt thép do các nhà máy trong nước sản xuất đạt tiêu chuẩn Việt Nam.
- Móng cột: Sử dụng các loại móng có bê tông đổ tại chỗ M150 đá 2x4.
- Tiếp đất: Dùng kiểu tiếp địa cọc tia hỗn hợp loại RLL, điện trở tiếp địa đảm bảo theo quy phạm. Toàn bộ tiếp địa được chế tạo bằng thép hình. Toàn bộ phần tiếp xúc và phần dây tiếp địa để hở phải mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18 TCN 04-92.
- Phụ kiện: Sử dụng các loại kẹp treo, khoá néo, khóa đỡ, cổ dề và phụ kiện kèm theo để néo và đỡ dây. Kẹp treo và khoá néo cáp vặn xoắn do các nhà máy sản xuất trong nước đạt tiêu chuẩn Việt nam. Cổ dề mạ kẽm nhúng nóng chiều dày ≥80µm.
3. Đường dây cáp ngầm 35kV:
- Cột: Sử dụng cột bê tông ly tâm loại NPC(PC) do các nhà máy trong nước sản xuất, có kết cấu và kích thước theo tiêu chuẩn Việt Nam 5847-2016, trên thân cột phải ghi tên nhà sản xuất và loại cột.
- Móng cột:  Móng Bê tông cốt thép đổ tại chỗ đá 2x4 M150; Bê tông lót móng đá 4x6 M100, bê tông chèn đá 1x2 M200.
- Xà giá: Được chế tạo từ thép hình mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN, chiều dày lớp mạ yêu cầu  80m, khoảng cách pha- pha, pha- đất đảm bảo theo quy phạm hiện hành, kết cấu xà theo bản vẽ chi tiết của đề án thiết kế.
- Chống sét: Để bảo vệ sét đánh lan truyền trên đường dây và lan truyền đến TBA, lắp đặt 01 bộ chống sét van trên tuyến đường dây.
- Cách điện: Tại các vị trí néo dây dẫn dùng cách điện chuỗi Polymer, tại các vị trí đỡ dây dẫn và đỡ ghế thao tác sử dụng cách điện đứng sứ gốm VHĐ, các phụ kiện kèm theo được mạ kẽm nhúng nóng theo quy định. Cách điện phù hợp với cấp điện áp vận hành.
- Dây dẫn: Thiết kế phù hợp với quy định hiện hành, đạt tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm IEC 60502, TCVN 5844:1994 TCVN 5935-1&2:2013. Tiết diện dây dẫn phù hợp với thiết kế công suất MBA.
- Đóng cắt và bảo vệ cáp ngầm: Bố trí 01 bộ cầu dao cho cáp ngầm lên cột và bộ chống sét van. Cầu dao cách ly và chống sét van phải đảm bảo theo tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam và phù hợp với cấp điện áp vận hành.
- Hào cáp ngầm: Sử dụng hào cáp phù hợp với điện áp 35kV.
- Tiếp đất: Kiểu cọc tia hỗn hợp loại RC2, RC3 điện trở tiếp địa đảm bảo theo quy phạm. Toàn bộ tiếp địa được chế tạo bằng thép hình, phần nổi được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18 TCN 04-92. Trị số điện trở đo được ≤30Ω đối với đường dây và trị số điện trở đo được ≤10Ω đối với vị trí lắp đặt thiết bị với mọi điều kiện thời tiết trong năm.
4. Trạm biến áp:
- MBA sử dụng nguồn máy dự phòng ngoài lưới tại Công ty Điện lực Nghệ An hoặc điều chuyển nội bộ trong Tổng công ty.
- Thao tác đóng cắt, bảo vệ ngắn mạch sử dụng 01 bộ cầu chì cắt tải polymer SI dây chảy lựa chọn theo công suất MBA và cấp điện áp vận hành. Bảo vệ chống sét trạm sử dụng các bộ chống sét van phù hợp cấp điện áp vận hành.
- Cách điện: Sử dụng sứ đứng gốm cho các vị trí đỡ ghế thao tác; đỡ và néo dây.
- Dây đấu nối từ đường dây xuống MBA sử dụng cáp đồng hoặc nhôm bọc cách điện XLPE/HDPE có cấp điện áp phù hợp.
- Cáp tổng hạ thế dùng cáp đồng nhiều ruột loại: Cu/XLPE/PVC có tiết diện phù hợp với công suất máy biến áp.
- Phía hạ thế sử dụng 01 tủ hợp bộ được sản xuất theo kiểu đặt ngoài trời, vỏ tủ có chiều dày ≥ 2mm. Tủ được thiết kế 2 lớp cửa, một lớp để che phần thanh cái, chỉ để hở phần cần thao tác Ápômát và 1 lớp cửa bên ngoài để bảo vệ tủ. Đóng, cắt, bảo vệ quá dòng bằng Áptômát, bảo vệ chống sét bằng GZ-500V. Tủ có hai ngăn riêng biệt trong đó ngăn phía trên lắp hệ thống đo đếm. Có đồng hồ đa chức năng hiển thị U, I, Cosφ, có đèn báo pha. Ngăn phía dưới lắp hệ thống đóng cắt và bảo vệ. Áptômát theo tiêu chuẩn Việt Nam có xuất xứ rõ ràng. Thanh cái tủ phải được làm bằng đồng đỏ, tiết diện phù hợp với Áptômát tổng và phải được bọc cách điện co ngót nhiệt 3 màu (xanh, vàng, đỏ) theo quy phạm.
- Xà, các kết cấu thép: Toàn bộ xà giá được chế tạo bằng thép hình và được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18 TCN 04-92
- Tiếp địa: Dùng kiểu tiếp địa cọc tia hỗn hợp, điện trở tiếp địa đảm bảo theo quy phạm. Toàn bộ tiếp địa được chế tạo bằng thép hình và phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn. Trị số điện trở ≤ 4Ω với mọi điều kiện thời tiết trong năm.
- Biển báo nguy hiểm và biển tên trạm về kích thước, sơn phản quang theo đúng quy trình quy phạm.
5. Khối lượng các loại công tác thiết kế xây dựng: 
	TT
	Hạng mục công việc
	Đơn vị
	Khối lượng

	A
	Lập BCKTKT - DT
	
	

	I
	Quy mô dự án:
	
	

	1
	Xây dựng mới tuyến đường dây trung thế 35kV 
	km
	7,04

	2
	Xây dựng mới tuyến đường dây trung thế cáp ngầm 35kV 
	km
	0,6

	3
	Xây dựng mới tuyến đường dây hạ  thế 0,4kV
	km
	12,43

	4
	Cải tạo tuyến đường dây hạ  thế 0,4kV
	km
	6,34

	5
	Xây dựng mới TBA 35 kV
	Trạm
	11

	II
	Biên chế hồ sơ
	 
	 

	1
	Tập 1: Nội dung BCKTKT 
	Tập
	9

	2
	Tập 2: Dự toán xây dựng công trình và thuyết minh dự toán
	Tập
	9

	3
	Tập 3: Thiết kế bản vẽ thi công
	Tập
	9



IV. Nhà thầu cung cấp sản phẩm báo cáo khảo sát, báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng bao gồm:
a) Nội dung biên chế hồ sơ báo cáo khảo sát, báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng theo quy định Mục D, Tập 2 (ban hành kèm theo Quyết định số 1299/QĐ-EVN ngày 03/11/2017 của Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam về việc ban hành Quy định công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35 kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam).
b) Các nội dung khác của báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng trong đó bao gồm tổng mức đầu tư xây dựng công trình.
c) Các phụ lục.
c.1. Đối với hồ sơ trình duyệt dự án, biên chế hồ sơ theo Quyết định số 5356/EVN NPC-ĐT ngày 06/12/2017 gồm: 
Tập 1: Quy định chung
Tập 2: Nội dung biên chế hồ sơ
A – Nội dung biên chế hồ sơ báo cáo khảo sát
B – Nội dung biên chế hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật
B.1. Biên chế hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật
B.2. Biên chế nội dung
Tập 1: Thuyết minh - Tổ chức xây dựng.
 - Quyển 1.1 (hoặc phần 1.1): Thuyết minh các giải pháp kỹ thuật.
 - Quyển 1.2 (hoặc phần I.2): Tổ chức xây dựng.
 Tập 2: Các bản vẽ (yêu cầu đánh số thứ tự bản vẽ, ký và đóng dấu đầy đủ).
Tập 3: Dự toán và phân tích kinh tế - tài chính, hiệu quả sau đầu tư. 
- Chương 1: Dự toán công trình. 
- Chương 2: Phân tích kinh tế - tài chính, đánh giá hiệu quả sau đầu tư của dự án.
 - Chương 3: Phụ lục.
        V. Yêu cầu về chất lượng, số lượng sản phẩm tư vấn xây dựng
3.1. Chất lượng sản phẩm tư vấn xây dựng phải phù hợp với nội dung hợp đồng tư vấn xây dựng; đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng. Những sai sót trong sản phẩm của hợp đồng tư vấn xây dựng phải được bên nhận thầu hoàn chỉnh theo đúng các Điều Khoản thỏa thuận trong hợp đồng tư vấn xây dựng.
3.2. Số lượng hồ sơ sản phẩm tư vấn xây dựng của Hợp đồng là 10 bộ.
4. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn
Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Tư vấn có trách nhiệm nộp báo và tiến độ nộp báo cáo theo quy định cụ thể trong điều khoản hợp đồng.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
1. Nhà thầu phải huy động tất cả chuyên gia để thực hiện các nội dung công việc như đã đề xuất trong E-HSDT trừ trường hợp chủ đầu tư có thỏa thuận khác. Trường hợp cần thiết phải thay đổi nhân sự theo quy định tại Mục 26 Chương I thì nhà thầu phải báo cáo và được sự chấp thuận của chủ đầu tư. Nhân sự thay thế phải có năng lực, kinh nghiệm tương đương hoặc tốt hơn so với nhân sự đã đề xuất trước đó.
2. Trường hợp cá nhân chuyên gia tư vấn mất năng lực hành vi dân sự hoặc không hoàn thành tốt công việc của mình thì chủ đầu tư có văn bản yêu cầu thay thế chuyên gia đó. Khi nhận được văn bản yêu cầu thay thế nhân sự của chủ đầu tư, trong thời gian quy định tại E-ĐKCT, nhà thầu phải thực hiện thay thế chuyên gia có năng lực và kinh nghiệm được chủ đầu tư chấp nhận. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, mọi chi phí phát sinh do thay đổi nhân sự do nhà thầu chịu.	
V. Trách nhiệm của bên mời thầu:
Dự kiến khả năng cung cấp điều kiện làm việc, cán bộ hỗ trợ của bên mời thầu và những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.
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